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THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY  
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN AN 

Tên giao dịch quốc tế : THUANAN ELEVATOR JSC 

 

Trụ sở : 26 Đƣờng G9, KDC Vĩnh Lộc, Phƣờng Bình Hƣng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM 

Nhà Máy Sản Xuất: B10/9/1 Võ Văn Vân, Ấp 2, X.Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP.HCM 

Điện thoại : 028. 5428 4485 – Fax : 028.5428 4486 

Email: congtythangmaythuanan@gmail.com 

Website: http://thangmaythuanan.com 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI  TẠI HÀ NỘI 

Địa chỉ: Số 07, Ngõ 62 Cù Chính Lan, Phƣờng Khƣơng Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

TV Đại Diện : Ông Đỗ Văn Khang. Hotline : 0984 840 106 

 

VPĐD TẠI ĐÀ LẠT 

 Địa chỉ: 15/10A Hai Bà Trƣng, Phƣờng 6, TP. Đà Lạt 

TV Đại Diện : Ông Đồng Diệp Chí Tâm. Hotline: 0984 966 520 

 

VPĐD TẠI NGHỆ AN  

Địa chỉ : Khối 3, Phƣờng Nghi Thủy, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An 

TV Đại Diện : Ông Nguyễn Hồng Hải. Hotline: 0915107457 

 

VPĐD TẠI ĐỒNG NAI  

Địa chỉ : L28-9 Khu Dân Cƣ An Thuận, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.  

TV Đại Diện : Bùi Đình Nhân  Hotline:0937 667 067 

 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TẠI CẦN THƠ : 

Địa chỉ : 20/18/19 Lê Hồng Phong Bình Thủy , Q. Bình Thủy.TP. Cần Thơ. 

 

VPĐD TẠI QUẬN 2 

Địa chỉ: Số 25 Đƣờng 48, Khu Thế Kỷ 21, Phƣờng Bình Trƣng Tây, Quận 2 

TV Đại Diện: Bà Trần Thị Thanh Thủy. Hotline: 0907 633 663 

 

VPĐD TẠI NHA TRANG 

Địa chỉ: Số 40 Đƣờng Cầu Bè, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa 

TV Đại Diện: Ông Nguyễn Viết Toàn. Hotline: 0985 466 777- 0354 39 79 79 

 

VPĐD TẠI VŨNG TÀU 

Địa chỉ: Số 215/22 Đƣờng Ba Cu, Phƣờng 4, Thành Phố Vũng Tàu 

TV Đại Diện: Ông Phạm Văn Dƣơng. Hotline: 0988 114 029 
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Lời đầu tiên toàn thể cán bộ - công nhân viên Công Ty Cổ Phần Thang Máy  THUẬN 

AN  xin gửi đến Quý doanh nghiệp lời chào, lời chúc sức khỏe và thành công. 

  

Công Ty Cổ Phần Thang Máy THUẬN AN (THUAN AN ELEVATOR JSC.) từ khi 

đƣợc thành lập đến nay đã nhanh chóng trở thành một công ty có uy tín trên thị trƣờng trong 

việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo trì các loại thang máy tại Việt Nam. THUẬN AN cung cấp  

thang máy thƣơng hiệu ROYAL LIFT và HITACHI NHẬT BẢN , hãng hàng đầu thế giới về 

chế tạo và cung cấp các loại thang máy, thang cuốn. 

 

Mục tiêu của Công Ty Cổ Phần Thang Máy THUẬN AN là đáp ứng một cách đầy đủ nhất 

những nhu cầu của khách hàng bằng cách cung cấp, lắp đặt và bảo trì các thiết bị thang máy với 

tính năng kỹ thuật ƣu việt, an toàn và kinh tế. Bảo đảm tính bền vững của thiết bị so với tuổi thọ 

của công trình thông qua dịch vụ bảo trì tin cậy với lƣợng cuộc gọi sửa chữa thấp nhất. Chúng 

tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên vị trí hàng đầu và xem quyền lợi của khách hàng nhƣ 

của chính mình để xứng đáng với vai trò là ngƣời bạn đối tác thân thiết, tin cậy và lâu dài của 

Quý khách hàng. 

 

Công Ty Cổ Phần Thang MáyTHUẬN AN luôn hoạt động với tôn chỉ : “ Hiệu quả của 

bạn là tƣơng lai của chúng tôi”. Chính vì tôn chỉ đó mà toàn thể cán bộ công nhân viên của 

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Thuận An luôn nhiệt tình, nỗ lực, năng động, sáng tạo để đem lại 

hiệu quả tối ƣu nhất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

 

Với phƣơng châm luôn học hỏi lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình từ phía khách hàng sử 

dụng, trong thời gian tới Cổ Phần Thang Máy THUẬN AN sẽ luôn cải tiến công nghệ, kỹ 

thuật để xây dựng một thƣơng hiệu có tính đồng bộ về thiết bị và dịch vụ nâng cao chất lƣợng 

ngày càng tốt hơn.  

 

 

 

THUAN AN ELEVATOR JSC 

         ISO 9001:2015 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN AN 

CHUYÊN CUNG CẤP THANG MÁY HITACHI 

Trụ sở : 26 Đƣờng G9, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hƣng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM 

Nhà Máy : B10/9/1 Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM 

Tel : 028.54284485. Fax : 028.54284486 

Hotline : 0909 997 209 – 0934 16 22 99 

Email: congtythangmaythuanan@gmail.com 

Website: www.thangmaythuanan.com 

mailto:congtythangmaythuanan@gmail.com
http://www.invetech.com.vn/
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SẢN PHẨM 

CÔNG TY THANG MÁY THUẬN AN chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì các loại thang 

máy mang thƣơng hiệu  và HITACHI có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, 

thiết kế, xây dựng đối với tất cả các độ cao của toà nhà.  và HITACHIluôn đảm bảo 

độ an toàn, sang trọng, thoải mái và êm ái nhất khi vận hành và đạt đƣợc các tiêu chuẩn Việt 

Nam: QCVN 02:2011 /BLĐTBXH , ISO 9001:2015.  

 

CÔNG TY CỔPHẦN THANG MÁY THUẬN 

AN cung cấp cho Quý khách hàng tất cả các loại 

thang : tải khách, tải hàng, tải giƣờng bệnh, tải thức 

ăn,… đến các loại thang cuốn, thang băng chuyền 

mang thƣơng hiệu  và HITACHI đƣợc 

cung cấp,sản xuất với các linh kiện thiết bị nhập 

khẩuchính hãng đồng bộ. Tất cả các loại thang máy 

của THUẬN AN đƣợc thiết kế, chế tạo, lắp đặt và 

bảo trì tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình chất 

lƣợng, mẫu mã và tiêu chuẩn an toàn về thang máy. 

Sau khi lắp đặt đều đƣợc cơ quan thanh tra an toàn 

Nhà nƣớc cấp giấy phép sử dụng sau khi kiểm định 

an toàn. 

 

  

 

Thang máy THUẬN AN luôn đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, kiểu dáng trang nhã, sang trọng, 

thoải mái, an toàn và tiện nghi, phù hợp với những kiến trúc hiện đại đƣợc khách hàng quan tâm 

ƣa chuộng. 
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Thang máy tải khách hiệu  và HITACHI đƣợc thiết kế sang trọng nhiều mẫu mã đẹp 

phù hợp với xu hƣớng kiến trúc hiện đại ,kết hợp với nét cổ kính theo sở thích và yêu cầu của 

khách hàng.Hệ thống thang máy đƣợc thiết kế theo các tiêu chuẩn châu Á và châu Âu.  

-Phạm vi cung cấp thang tải khách. 

-Tải trọng  từ 350kg đến 2000kg 

-Tốc độ:từ 30m/ph đến 105m/ph 

-Hành trình : đến 70m(tƣơng đƣơng 10 tầng) 

Hệ thống điều khiển đƣợc thiết kế theo công nghệ truyền dẫn(Serial) làm tăng khả năng an toàn 

tin cậy,khả năng đáp ứng linh hoạt,dung lƣợng lệnh gọi phục vụ cao với nhiều chế độ hoạt động 

thông minh. 

Hệ thống cửa điều khiển dẫn động sử dụng những loại biến tần hiện đại nhất làm cho cửa đóng 

mở nhan và êm ái,kết hợp mạch điều khiển DRF có thể điều chỉnh thời gian đóng mở cửa nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của thang máy. 

 
-Tất cả các dòng thang máy của CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN AN đều đƣợc 

trang bị các hệ thống an toàn tuyệt đối: 

-Bộ giới hạn vận tốc (GOVENOR) 

-Hệ thống thắng cơ 

-Bảo vệ quá tải  

-Bảo vệ mất pha, sụt áp, quá dòng. 

-Bộ cứu hộ tự động đƣa hành khác ra ngoài khi mất điện 

-Bộ intercom liên lạc với bên ngoài khi có sƣ cố để đƣợc hỗ trợ 

-Khóa cửa an toàn 
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THANG MÁY GIA ĐÌNH (HOME LIFT) 

Việc sử dụng hệ thống thang máy làm phƣơng 

tiện giao thông cho các gia đình không còn khó nhƣ 

trƣớc đây. Thang máy mini là một bƣớc đột phá 

mới về công nghệ của thế giới trong lĩnh vực thang 

máy, nó nâng cao giá trị và tiện ích cho các gia đình 

trên thế giới. 

Thang máy dành cho gia đình thể hiện hết các 

tính năng ƣu việt của nó nhƣ: Kích thƣớc nhỏ gọn, 

không cần tốn diện tích xây phòng máy, hố Pit âm 

xuống không cần phải đào sâu, tiết kiệm diện tích, 

thi công lắp đặt khá thuận lợi, mẫu mã thiết kế phù 

hợp cho các gia đình và ƣu diểm nổi bật là nó rất 

tiết kiệm điện . 

Với công suất động cơ nhỏ thì đây là loại 

thang máy đƣợc đánh giá là tiết kiệm điện nhất hiện 

nay. Tải trọng 300kg đến 400kg có thể mỗi lần đi 

đƣợc từ bốn đến sáu ngƣời. Bên ngoài đƣợc trang trí 

rất sang trọng, phía trong nội thất cabin nhìn rất 

xinh xắn đáng yêu. Nhà sản xuất hiện đƣa ra rất 

nhiều mẫu mã cho loại thang máy này, vật liệu gồm các loại Inox có trên thị trƣờng, thép phủ 

sơn tĩnh điện, thép phủ vật liệu chống trầy xƣớc, nội thất bằng gỗ, trong cabin có điện thoại, tay 

vịn. Hệ thống điều khiển theo công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay. Do sử dụng máy kéo có 

công suất nhỏ nên loại thang 

máy này hoạt động êm ái, 

dừng tầng chính xác, ổn định 

và rất ít hƣ hỏng. 

 

Tại các nƣớc đang phát triển, 

trong các toà nhà biệt thự loại 

thang máy trên đã đƣợc sử 

dụng rất nhiều. Tƣơng lai tới, 

ở Việt Nam khi việc đầu tƣ lắp 

thang máy cho toà nhà không 

còn là vấn đề khó khăn nhƣ 

trƣớc đây. Sản phẩm thang 

máy mini sẽ đƣợc coi là một 

trong số các giải pháp tối ƣu 

cho những toà nhà thấp tầng, 

các toà biệt thự và các gia đình 

trong khu phố cổ. 
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THANG QUAN SÁT 

 

Thang lồng kính (thang máy quan sát) là một phần quan trọng của kiến trúc hiện đại. Nó 

cho phép cả ánh sáng và không gian bên ngoài vào đƣợc trong buồng thang làm mất đi sự tách 

biệt truyền thống cả bên trong và bên ngoài và môi trƣờng xung quanh trở thành một phần 

không thể thiếu của kết cấu toà nhà. 

Thang lồng kính nhập khẩu của hãng HITACHI, ROYAL với nhiều mẫu mã đa dạng 

khác nhau do Thuận An cung cấp phù hợp với mọi công trình kiến trúc hiện đại: Trung tâm 

thƣơng mại, khách sạn cao cấp … Khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại thang lồng kính khác 

nhau để tạo nên ấn tƣợng của tòa nhà. 
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THANG MÁY CHỞ HÀNG 
 

Thang máy tải hàng là thiết bị quan trọng góp phần lƣu thông hàng hóa một cách dễ dàng trong 

các nhà máy, khu công nghiệp... 
 

 

Bằng việc nghiên cứu và ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ  tự động hóa tiên tiến, 

chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu của quý khách hàng. Tùy theo hàng hóa 

vận chuyển của Quý Khách, chúng tôi có thể tƣ vấn và thiết kế theo các yêu cầu vận chuyển đặc 

biệt của nhà máy. 

 

Hệ thống hoạt động đƣợc thiết kế lập trình vi xử lý làm tăng khả năng an toàn tin cậy, khả năng 

đáp ứng linh hoạt theo các điều kiện sử dụng khác nhau ở các nhà máy, tiện lợi cho việc vận 

chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đáp ứng cho các dây chuyền sản xuất (Showroom ôtô, xe 

máy…). 

 

 

Hệ thống điều khiển dẫn động cửa sử dụng loại biến đổi điện áp - tần số VVVF dùng loại cửa có 

kich thƣớc vửa và nhỏ, sử dụng loại truyền động DC cho loại cửa có kích thƣớc lớn làm gia tăng 

công suất và tính bền vững của hệ thống. 

 

Điều khiển động cơ: sử dụng điều khiển tốc độ vô cấp, bằng hệ thống biến đổi tần số và điện áp 

(VVVF) làm tiết kiệm điện năng, dừng tầng chính xác giúp cho việc vận chuyển kết hợp với xe 

nâng dễ dàng. 
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THANG MÁY CHO BỆNH VIỆN 
 

 Thang máy bệnh việnlà một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Thử hỏi trong 

những bệnh viện có cả chục tầng, với những ca cấp cứu hay đơn giản chỉ là việc đi lại trong 

bệnh viện, nếu không có thang máy cho bệnh viện, mọi việc sẽ nhƣ thế nào? Nhiều khi yếu tố 

nhanh chậm có ý nghĩa quyết định tới sự sống còn của tính mạng con ngƣời. Thang máy cho 

bệnh viện từ đó mà đƣợc chú trọng hơn. 

 

 Hiểu đƣợc tầm quan trọng của thang máy bệnh viện, Công ty Thang máy Thuận An đã 

đầu tƣ, nghiên cứu, thiết kế ra những mẫu thang máy tải bệnh viện thích hợp, đáp ứng kịp thời 

nhu cầu của khách hàng. 

Đặc thù của bệnh viện là cần nhanh chóng chuyển các giƣờng bệnh, các xe kệ thuốc một cách 

nhanh chóng, thuận tiện. Do đó Thang máy Thuận An  đã đặc biệt thiết kế thang máy bệnh 

viện phù hợp với các loại giƣờng bệnh: Kích thƣớc cabin (Chiều cao, chiều sâu, chiều rộng), 

kích thƣớc cửa cabin, vị trí button gọi tầng. 

 

 

 

 

 

 

http://thangmaymini.com/thang-may-benh-vien/
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THANG TẢI THỰC PHẨM 
 

 Thang máy tải thực phẩm là loại thang phù hợp nhất cho việc vận chuyển các đồ dùng của 

nhà bếp, các loại thức ăn, thức uống trong các Nhà hàng, Khách sạn, những vật dụng hàng hóa 

đơn giản trong các Siêu thị, Trung tâm thƣơng mại, những vật dụng đơn giản nhƣ Hồ sơ, Sách 

báo trong các Ngân hàng, Thƣ viện, Văn phòng,…. 

 

Hệ thống hoạt động đƣợc thiết kế theo công nghệ truyền dẫn Serial làm tăng khả năng an toàn 

tin cậy, khả năng đáp ứng linh hoạt, dung lƣợng lệnh gọi phục vụ cao với nhiều chế độ hoạt 

động thông minh. 
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DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

 

Cách tốt nhất để thang máy của Quý khách hàng hoạt động an toàn và hiệu quả là phải 

đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ một cách liên tục. Đây cũng là một trong những chiến lƣợc lâu 

dài của chúng tôi nhằm đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ hậu mãi chu đáo hoàn hảo và 

nhanh chóng nhất, đƣợc chúng tôi chú trọng và không ngừng nâng cao.

 

 Chúng tôi luôn tồn kho sẵn tại Việt Nam một số lƣợng lớn những phụ tùng, thiết bị thay 

thế chủ yếu và đồng bộ cho các thang hiệu  cũng nhƣ các loại thang khác đảm bảo cho 

việc bảo hành, bảo trì kịp thời và tốt nhất 
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ĐỘI NGŨ KỸ SƢ - KỸ THUẬT VIÊN 

 

Chúng tôi rất mong đƣợc tham gia cung cấp, lắp đặt và bảo trì các loại thang máy cho Quý 

khách những sản phẩm có chất lƣợng cao với 1 giá thành hợp lý đồng thời cam kết thực hiện và 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lƣợng cũng nhƣ một dịch vụ hậu mãi tốt nhất 

theo chủ đầu tƣ đề ra. 

 

 Trân trọng kính chào. 

                               Giám đốc 

 

 

 

 

   TRẦN XUÂN TỈNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với đội ngũ kỹ sƣ - kỹ thuật viên 

đều đƣợc đào tạo chuyên sâu về thang 

máy cả trong và ngoài nƣớc. Có trình 

độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao, giàu 

kinh nghiệm, năng động, sáng tạo trong 

thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo trì các 

loại thang máy, thang cuốn đã giúp cho 

THUẬN AN ngày càng phát triển trở 

thành một trong những công ty hàng 

đầu trong lĩnh vực thang máy tại Việt 

Nam đƣợc khách hàng quan tâm tín 

nhiệm.Bên cạnh đó chúng tôi còn phát 

triển mở rộng để lắp đặt cho một số 

hãng thang máy khác và đã tạo đƣợc sự 

tín nhiệm cao. 
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BẢNG TÓM TẮT  CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THANG MÁY 

 

STT TÊN CÔNG VIỆC 

1 Công tác lắp rắp thang máy 

2 Tập kết hàng về công trƣờng 

3 Kiểm tra thiết bị 

4 Nhận bàn giao hố thang máy 

5 Vận chuyển thiết bị lắp đặt lên phòng máy 

6 Thả dọi hố thang 

7 Lắp  Lắp đặt giá đỡ và ray dẫn hƣớng 

8 Đặt máy kéo, tủ điện và thiết bị phòng máy 

9 Lắp cabin và đối trọng 

10 Thả cáp bù và cáp hạn chế tốc độ 

11 Lắp cửa tầng 

12 Chèn kín khung cửa tầng (Đơn vị xây dựng thực hiện) 

13 Lắp máng và đi dây cáp điều khiển hố thang 

14 Treo và đấu nối cáp điện di động 

15 Đấu nối tủ điện phòng máy 

16 Vệ sinh và sơn thiết bị hố thang 

17 Cấp điện đến phòng máy thang máy 

18 Kiểm tra và chạy thử đơn động 

19 Kiểm tra và chạy thử liên động 

20 Kiểm định an toàn cấp phép sử dụng 

21 Nghiệm thu và bàn giao 
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GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

 

I/ Các quy định về an toàn lao động 

A. Nội quy công trường 

1. Giờ làm việc : 

- Sáng: 08h00 – 12h00 

- Chiều: 13h00 – 17h00 

Toàn bộ công nhân phải có mặt tại công trƣờng ít nhất 05 phút trƣớc giờ làm việc. Trong 

trƣờng hợp ốm đau phải có đơn xin phép chậm nhất là một ngày sau khi nghỉ. Sau khi nghỉ 

ốm phải có giấy tờ hợp lệ. 

2. Đối với công nhân thi công thì trong giờ làm việc phải mặc đồng phục của Công ty cấp 

phát. 

3. Phải có ý thức bảo vệ tài sản của Công ty và các thiết bị đƣợc lắp đặt tại công trƣờng. 

Không tự ý đụng chạm cũng nhƣ di chuyển các thiết bị khác không phải là của mình nếu 

không có sự đồng ý của Trƣởng ban thi công công trình. 

4. Trong  giờ làm việc không có mùi rƣợu bia, không có hành vi vô văn hóa và gây mâu 

thuẫn với các đơn vị thi công khác. 

5. Trong quá trình làm việc tại công trình không đƣợc tự ý đi qua lại các bộ phận khác 

 

B. An toàn trong lắp đặt. 

1. Cửa hố thang phải đƣợc che chắn kín và chắc chắn trong quá trình thi công. 

2. Giếng thang phải đƣợc bố trí đủ ánh sáng trong quá trình thi công. 

3. Các thao tác trong quá trình thi công phải đƣợc thực hiện đúng về tiêu chuẩn kỹ thuật 

nhƣ hàn điện, nâng kéo vật nặng (không đƣợc làm tắt dễ gây nguy hiểm cho ngƣời khác 

cũng nhƣ bản thân mình và thiết bị). 

4. Tuyệt đối phải mang các thiết bị  an toàn, mũ quần áo bảo hộ, dây an toàn…trong quá 

trình làm việc. 

5. Cáp an toàn phải đƣợc thả dọc hố thang và sử dụng  trong suốt quá trình thi công. 

6. Tuyệt đối tuân thủ nội quy an toàn  tại công trình làm việc. 

7. Trong quá trình thi công, các tổ trƣởng phải kiểm tra, thực hiện tốt các yêu cầu về an 

toàn lao động. 

 

II/ Tập kết vật tƣ thiết bị. 

- Tất cả các vật tƣ, thiết bị phải sắp xếp vào kho một các khoa học, gọn gàng, dễ kiểm tra. 

III/ Các công tác chuẩn bị. 

Trƣớc tiên cần phải kiểm tra các vấn đề sau: 

- Kích thƣớc hố thang. 

- Kiểm tra các chƣớng ngại vật trong hố thang, phòng máy. 

- Các vấn đề khác nhƣ: lỗ chừa kéo máy,  lỗ cho các thiết bị tín hiệu tại các cửa tầng, kích 

thƣớc cửa tầng, móc treo pa-lăng, kích thƣớc đáy giếng, chống thấm, phòng máy, điện 

nguồn. 
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IV/ Quy trình lắp đặt. 

1. Chuẩn bị: 

1.1 Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị vào đúng vị trí thi công(palan, máy hàn, máy khoan và các 

dụng cụ phụ khác,…). 

- Chuẩn bị các nguồn điện thi công. 

- Vị trí điện nguồn. 

- Công suất điện nguồn. 

1.2  Nối điện máy hàn và dụng cụ khác. 

1.3  Thắp sáng hố thang. 

1.4  Thả dây cáp an toàn dọc hố thang. 

1.5  Đóng dàn thao tác.  

1.6  Khóa các thiết bị lên phòng máy. 

2. Đưa động cơ, tủ điều khiển lên phòng máy. 

Dùng pa-lăng đƣa động cơ, tủ điều khiển, cáp tải lên phòng máy 

3. Xác định vị trí và lắp giàn chuẩn 

3.1 Lắp giàn chuẩn trên cùng: Giàn chuẩn trên cùng sẽ đƣợc đặt ở tầng cao nhất (bên dƣới 

sàn phòng máy). 

3.2 Lắp giàn chuẩn bên dƣới: Giàn chuẩn bên dƣới sẽ đƣợc lắp đặt ở pit hố thang. 

4. Đặt máy kéo, tủ điều khiển vào vị trí. 

Định vị máy kéo, tủ điều khiển căn cứ theo bản vẽ thi công. 

5. Lắp hai ray dẫn hướng đầu tiên 

5.1 Dùng giàn giáo để định vị bracket. 

5.2  Lắp đặt hai ray dấn hƣớng đầu tiên cho Car và CWT 

6. Lắp khung cabin và khung đối trọng 

6.1 Lắp khung đối trọng. 

6.2 Lắp khung cabin 

- Lắp khung sàn cabin (có bộ phận phanh an toàn). 

- Thanh khung đứng 

- Thang giằng 

- Khung trên 

- Làm bảo vệ sàn cabin. 

     7. Lắp hệ thống phanh an toàn bộ khống chế vận tốc. 

Lắp hệ thống phanh hãm an toàn dƣới khung cabin, bộ khống chế vƣợt tốc và kiểm tra thử 

khả năng hoạt động của hệ thống. 

8. Lắp cáp tải. 

Khung đối trọng nằm ở tầng dƣới cùng, khung car nằm ở tầng trên cùng và sẽ đƣợc đặt ở vị 

trí cố định bởi palan cho đến khi hoàn tất việc lắp cáp tải. 

9. Lắp ray dẫn hướng 

9.1 Tập kết ray dẫn hƣớng vao khu vực giếng thang. 

9.2 Dùng khung sàn cabin đã lắp hệ thống phan an toàn để lắp ray dẫn hƣớng còn lại. 

9.3 Ray dẫn hƣớng sẽ đƣợc lắp từng thang một bằng cách sử dụng pa-lăng điện để kéo 

chúng vào đúng vị trí. 
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10. Lắp đặt cửa tầng 

10.1 Tất cả các thiết bị cửa tầng sẽ đƣợc chuyển đến trƣớc mỗi cửa tầng. 

10.2 Sau khi lắp cáp tải, chúng ta sử dụng sàn car để lắp cửa tầng. 

10.3 Lắp từng cửa và theo trình tự từ trên cùng xuống đến cửa tầng thấp nhất 

 

11. Lắp đặt hệ thống dây điện. 

11.1 Lắp dây động lực cho cụm máy kéo 

11.2 Lắp dây điều khiển ỏ trên phòng máy 

11.3 Dùng khung cabin lắp dây điều khiển ở trong giếng thang và theo trình tự từ trênxuống. 

11.4 Lắp các thiết bị tín hiệu tại cửa tầng. 

11.5 Lắp cáp động trong giếng thang. 

 

12.  Lắp vách cabin, cửa cabin và bảng điều khiển trong cabin. 

12.1 Sàn cabin đặt tại tầng thấp nhất. 

12.3 Vệ sinh sạch sẽ. 

12.4 Lắp vách car, nóc car. 

12.5 Lắp cửa cabin và hệ thống động cơ cửa. 

12.6 Lắp bảng điều khiển trong cabin. 

12.7 Đấu nối hệ thống dây dẫn. 

 

13.1 Kiểm tra, hiệu chỉnh. 

13.1 Vệ sinh từ trên xuống. 

13.2 Kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật. 

 

14. Chạy thử thang. 

14.1 Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra lần cuối trƣớc khi cho thang chạy thử (trƣờng hợp nếu 

có phát hiện gì dù là nhỏ nhất cũng không đƣợc cho thang chạy). 

14.2 Nghiêm cấm việc đóng điện chạy thang tùy tiện. 

 

15. Kiểm định thang máy 

Trƣớc khi tiến hành bàn giao công trình cho chủ đầu tƣ để đƣa vào sử dụng, thang sẽ đƣợc 

kiểm định và cấp giấy phép sử dụng thang máy. Công việc sẽ đƣợc tiến hành bởi Thang tra 

Nhà nƣớc về An toàn lao động của Bộ LĐTBXH nhằm đảm bảo thang máy đƣợc lắp  ráp 

theo đúng tiêu chuẩn về an toàn trong thang máy của Nhà nƣớc Việt Nam. 

 

16. Bàn giao thang máy. 

Làm vệ sinh, chạy thử và căn chỉnh lại nếu cần thiết. Chuẩn bị hồ sơ hoàn công để chính 

thức ban giao cho khách hàng đƣa thang máy vào sử dụng. 
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MÔ TẢ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

 Bộ điều khiển Mô đun tự động hóa hoàn toàn: 

Bộ điều khiển sử dụng các hệ điều khiển lập trình sẵn kiểu trí tuệ nhân tạo hoặc các máy vi 

tính để tự động hóa hoàn toàn việc điều khiển hệ thống mô đun. Mỗi máy vi tính làm việc 

nhƣ một hệ thống phụ với các máy vi tính khác để điều khiển tất cả các chức năng của thang 

máy. 

 Bộ điều khiển biến đổi điện áp và tần số (AV - VVVF): 

Bộ điều khiển này điều chỉnh tốc độ động cơ thang máy thông qua biến đổi điện áp và tần số 

nhằm tiết kiệm điện năng (do công suất động cơ không nhất thiết phải lớn), tăng độ bền 

động cơ, chạy êm, dừng tầng chính xác, an toàn và tin cậy. 

 Bộ điều khiển cửa thang máy (Sensitive door drive): 

Bộ điều khiển động cơ cửa hoạt động dùng bộ điều khiển biến tần VVVF. Động cơ cửa 

dừng, động cơ xoay chiều nối với các phanel cửa bằng đai răng truyền động để đảm bảo độ 

êm khi đóng mở cửa. 

Là bộ điều khiển cửa thang máy “Nhạy cảm”. Khi cửa buồng thang đang đóng lại,  nếu 

chạm nhẹ vào hành khách hay chạm vào vật cản thì lập tức cửa sẽ tự động mở ra. 

 Điều khiển thời gian đóng mở cửa: 

Chức năng này cho phép điều chỉnh thời gian đóng mở cửa nhanh hay chậm để phù hợp với 

điều kiện chuyên chở sao cho có hiệu quả nhất. Thời gian đóng mở cửa còn đƣợc điều chỉnh 

tùy thuộc vào lƣu lƣợng ngƣời sử dụng thang.  

 Phím đóng mở nhanh: 

Phím đặc biệt này đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp cần đóng mở nhanh trƣớc khi cửa đóng 

mở tự động đóng mở theo thời gian đã đặt sẵn. 

 Phím kéo dài thời gian mở cửa: 

Sử dụng phím này để giữ cửa mở lâu hơn trong trƣờng hợp cần thêm thời gian để hành 

khách hoặc hàng hóa ra hoặc vào cabin. 

 Hệ thống truyền thông trong cabin thang máy (intercom): 

Trong trƣờng hợp có sự cố khẩn cấp xảy ra hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều giúp hành 

khách liên lạc đƣợc với ngƣời trực thang máy, hoặc phòng bảo vệ tòa nhà. 

 Tự động tắt đèn quạt thông gió trong cabin: 

Để tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ đèn, quạt thông gió trong cabin khi thang máy không 

hoạt động, trong một thời gian nhất định đƣợc định trƣớc, đèn và quạt thông gió sẽ tự động 

tắt và chỉ hoạt động bình thƣờng trở lại khi có lệnh gọi trong cabin. 
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 Chuông điện thoại báo động và đèn chiếu sáng khẩn cấp: 

Chuông điện thoại báo động phải lắp trong tất cả các cabin thang máy và đảm bảo hoạt động 

đƣợc trong bất kỳ tình huống nào. Đèn chiếu sáng lập tức tự động chiếu sáng khi có sự cố 

mất điện. 

 Ác quy dự phòng: 

Dùng cho trƣờng hợp khẩn cấp để cấp điện cho chiếu sáng và chuông điện thoại báo động, 

phải đƣợc lắp trong tất cả  các thang máy cho khách. Bộ quy này phải đƣợc nạp điện và 

chuyển sang cung cấp điện tự động khi có sự cố trong nguồn cung cấp. 

 Cửa thang máy: 

Cửa thang máy là loại cửa hai cánh,mở từ trung tâm. Cửa thang máy phải có thời gian đóng 

mở tối thiểu đảm bảo cho hai ngƣời có thể vào ra đồng thời, phù hợp với kích thƣớc hố 

thang hiện có. Cửa và vách buồng thang làm bằng thép phủ vật liệu chống trầy xƣớc. Trần 

cabin và tất cả cửa tầng thang máy phải làm bằng thép phủ sơn, phòng thang lát đá granite. 

 Thiết bị do hoạt động cửa thang máy: 

Nếu các cửa thang máy vì lý do nào đó không mở hoặc đóng lại đƣợc hƣớng hoạt động của 

cửa sẽ tự đổi lại 

 Thiết bị báo quá tải: 

Trong trƣờng hợp hành khách hoặc hàng hóa đƣa vào cabin vƣợt quá tải trọng cho phép thì 

thiết bị này hoạt động. Khi đó chuông báo quá tải kêu, đèn báo quá tải sáng, cửa cabin không 

đóng và thang máy không hoạt động. Khi đã giảm tải, theo đúng quy định thì thang máy tự 

động hoạt động lại bình thƣờng mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào về mặt kỹ thuật. 

 Chức năng tự động bỏ qua: 

Khi trong cabin đã đạt đến mức tải trọng tối đa theo thiết kế,  thang máy sẽ tự động bỏ qua 

các cuộc gọi tại các tầng để đảm bảo hoạt động liên tục và có hiệu quả lớn nhất. 

 Chuông báo tầng: 

Khi cabin chuẩn bị chuyển động hoặc sắp dừng tầng thì trong cabin sẽ phát ra một tiếng 

chuông nhẹ nhắc hành khách chuẩn bị chuyển sang một trạng thái hoạt động khác. 

 Hủy bỏ cuộc gọi trong cabin: 

Khi thang máy đang thực hiện cuộc gọi cuối cùng ở trong cabin, hệ thống điều khiển sẽ kiểm 

tra và tự động xóa các cuộc gọi khác trong bộ nhớ. 

 Không phục vụ các cuộc gọi tại cửa tầng: 

Để đảm bảo cho việc bảo hành, bảo trì, kiểm tra, thang máy sẽ không phục vụ các cuộc gọi 

tại các cửa tầng nhờ một công tắc trong panel điều khiển của cabin. 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN ANQCVN 02:2011 /BLĐTBXH , ISO 9001:2015 

 90 
 

  

WWW.THANGMAYTHUANAN.COM 23 

 

 Thời gian chờ trung bình của khách; 

Bộ điều khiển phải tính toán bố trí các thang máy tại các tầng để giảm thời gian chờ của 

khách. 

 Chức năng dừng tầng an toàn: 

Nếu có sự cố hoặc vì một lý do nào làm  cửa thang máy không mở đúng đƣợc tại tầng thang 

máy đang đến thì hệ điều khiển sẽ kiểm tra và tự động đƣa thang máy về tầng kế tiếp để mở 

cửa cho khách ra ngoài 

 Bảng hiển thị cửa tầng, chiều hoạt động của thang máy: 

Thang máy phải có bảng hiển  thị tại các cửa tầng để báo hiệu sao cho khi hoạt động cả 

ngƣời bên trong cũng nhƣ ngƣời bên ngoài thang máy biết đƣợc hƣớng cabin đang lên hay 

xuống và hƣớng phục vụ tiếp theo. Đèn báo hiệu phải sáng lên trƣớc khi đến điểm dừng ở 

mỗi tầng và phải bố trí sao cho hành khách trong thang máy tại mọi vị trí đều nhận biết 

đƣợc. 

 Hệ thống an toàn khi cabin chuyển động vƣợt quá mức cho phép: 

Do bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tốc độ cabin vƣợt quá mức cho phép thì hệ thống điều 

khiển phanh an toàn sẽ hãm ngay buồng cabin trên ray, đảm bảo an toàn. 

 Bảng hƣớng dẫn sử dung thang máy bên trong cabin: 

Biển bằng mica in chữ tiếng việt hƣớng dẫn các thao tác vận hành thang máy. 

 Các bộ phận bảo vệ khác: 

Bảo vệ chống quay trƣợt không tải của động cơ, phanh an toàn, ngƣợc pha, mất pha,…của 

thang máy. 

 Tự chuẩn đoán tình trạng cảm biến cửa: 

Trƣờng hợp cảm biến giới hạn đóng mở cửa (Dùng led hồng ngoại) mất tác dụng do bụi 

bám, tiện ích này sẽ đóng, mở cửa dựa vào thời gian định sẵn nhằm duy trì sự hoạt động của 

thang 

 Tự điều chỉnh tốc độ cửa: 

 Hệ thống này kiểm tra tình trạng hiện tại của mỗi cửa tầng và tự động điều chỉnh tốc độ, lực 

kéo đóng mở cửa cho phù hợp. 

 Tự động điều chỉnh thời gian mở cửa. 

Thời gian chờ cửa từ khi cửa mở hẳn cho đến lúc đóng lại, đƣợc điều chỉnh tự động tùy 

thuộc vào thang dừng để đáp ứng lệnh gọi trong cabin hay ngoài cửa tầng. 

 Mở cửa bằng nút gọi thang: 

Khi cửa phòng thang đƣợc đóng lại, hành khách có thể mở lại bằng cách ấn vào nút gọi 

ngoài lần nữa. 
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 Phòng thang đƣợc đƣa đến tự động 

Nếu một cabin không thể phục vụ hết mọi hành khách đang chờ cùng một lúc vì quá tải thì 

một cabin khác sẽ tự động đƣợc phái đến để phục vụ số hành khách còn lại. 

 Hoạt động dự phòng cho hệ thống điều khiển nhóm: 

Chức năng hỗ trợ này nhằm duy trì sự phục vụ liên tục trong trƣờng hợp hệ điều khiển nhóm 

hay đƣờng truyền tín hiệu gặp sự cố. 

 Điều khiển lƣu thông cao điểm: 

Thang sẽ ƣu tiên phục vụ cho những tầng bị ách tắc trong giờ cao điểm 

 Đặc điểm phát hiện nơi có nhu cầu lƣu thông nhiều:  

Chức năng này có nhiệm vụ phối hợp toàn bộ hoạt động lƣu thông của hệ thống thang, bộ 

phận này sẽ dự báo những nơi nào có nhu cầu cần lƣu thông nhiều để đƣa thang đến. 

 Thang máy đƣợc trang bị bộ cứu hộ tự động ARD: 

Khi điện lƣới bị mất trong khi buồn thang đang hoạt động, bộ cứu hộ tự động sẽ đƣa buồng 

thang về tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài nhờ nguồn điện của bình ác quy. 
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CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG CỦA THANG MÁY HIỆU ROYAL LIFT 

 

Thang máy hiệu THUẬN AN khi lắp đặt và trƣớc khi đƣa vào sử dụng đƣợc cơ quan Nhà nƣớc 

có thẩm quyền kiểm định an toàn và đƣợc Thanh tra Nhà nƣớc về an toàn lao động cấp giấy 

phép sử dụng đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn sau:  

 

- TCVN 5744 : 1993 Thang máy  yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng. 

- TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí. 

- TCVN 5866 : 1995  Tiêu chuẩn cabin, đối trọng, ray dẫn hƣớng. 

- TCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

- TCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng  yêu cầu chung. 

- TCVN 4244 : 1986 Quy phạm an toàn thiết bị nâng. 

- TCVN 3146 : 1986 Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện. 

- TCVN 3245 : 1986 An toàn cháy – yêu cầu chung. 

- TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. 

- TCVN 6395 : 1998 Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 

-QCVN 02:2011/BLĐTBXH 

-TCVN ISO:9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN ANQCVN 02:2011 /BLĐTBXH , ISO 9001:2015 

 90 
 

  

WWW.THANGMAYTHUANAN.COM 26 

 

WORKING TOOLS LIST 

THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG 

 

Description 

Mô tả 

Capacity 

Công suất 

Rate per hour 

Đơn giá 1giờ/VNĐ 

Rate per day 

Đơn giá 1ngày/VNĐ 

Electric chainblock 

Palan điện 

2 ton- 5 ton 

2 tấn- 5 tấn 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí  

Free 

Electric welding machine 

Máy hàn điện 

300A – 7.500W Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Drilling machine concerte.554 

Hacking machine 

Khoan các lọai: Khoan bê tông, 

khoan sắt, máy khoan bàn.. 

Dmax = 34mm 

Dmax = 6mm 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí  

Free 

Cutting disk machine 

Máy cắt sắt cầm tay 

Dmax = 150mm Miễn phí 

Free 

Miễn phí  

Free 

Scaffolding 

Dàn giáo thi công 

Set 

Bộ 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Grinder 

Máy cắt sắt bằng tay 

Dmax = 300mm Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Rope tension device 

Máy đo độ căng của cáp 

 Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Chain block 

Palan tay 

1.5 ton 

1.5 tấn 

Miễn phí 

 Free 

Miễn phí 

Free 

Tifo 

Tifo 

500Kg Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Hand pallet 

Máy nâng thiết bị để lắp đặt 

1 ton 

1 tấn 

Miễn phí  

Free 

Miễn phí 

Free 

Spaner 

Bộ tube tự động 

Categories 

Các lọai 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Safety cable 

Cáp an tòan 

 Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Steel rope 

Cáp kéo 

 Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Water lever 

Thƣớc livô 

 Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Multi meter 

Đồng hồ đo điện 

Categories 

Các lọai 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 

Safety wears equipment 

Bảo hộ an tòan lao động 

Set/ Bộ 

 

Miễn phí 

Free 

Miễn phí 

Free 
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CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH THANG MÁY 
 

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG : 

 Chế độ bảo trì sửa chữa thang máy đƣợc tiến hành sau khi thang máy đƣợc lắp đặt hoàn tất 

và bàn giao công trình đƣa vào sử dụng. 

Mỗi tháng một lần Công ty chúng tôi sẽ cử nhân viên đến công trình của Quý khách để 

bảo trì, kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của thang và sửa chữa hƣ hỏng đột xuất. 

 

II. HÌNH THỨC BẢO HÀNH : 

 Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục 

không ảnh hƣởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khách hàng 

khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ trƣờng hợp khách hàng sử dụng 

thang máy không đúng quy cách làm hƣ hỏng, do thiên tai, lũ lụt, động đất…..). 

  

Bảo trì sửa chữa đƣợc tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khoản 

thời gian 24/24 kể cả Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ. 

 

III.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THANG MÁY THUẬN AN 

1. Đảm bảo có mặt tại hiện trƣờng : 

- Trong vòng từ 30 phút đến 60 phút kể từ lúc nhận thông báo sửa chữa bằng điện thoại hoặc fax 

đối với công trình ở nội thành TP. HCM 

- 60 phút đối với khu vực ngoại thành TP. HCM 

- 60 phút đối với khu vực TP có văn phòng đại diện của công ty (Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Lat, 

Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Cao Lãnh, Cần Thơ…) 

- 24 giờ đối với các tỉnh thành chƣa có văn phòng đại diện của công ty 

- 36 giờ đối với những nơi mà thời gian đến công trình quá 8 giờ bằng xe ô tô 

2. Lƣu kho vật tƣ, phụ tùng thay thế để đảm bảo thay thế ngay cho khách hàng 

3. Thông báo, tƣ vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan trong việc sử dụng thang máy 

và chất lƣợng của vật tƣ, linh kiện trong thang máy. 

4. Bảo trì, thay dầu mỡ, vệ sinh, kiểm tra tổng quát mỗi tháng một lần. 

 

Khi thang máy hƣ hỏng hãy gọi ngay cho chúng tôi số :  

TP. HCM   : 028. 54284485 

Hotline TPHCM : 0934 162 299 (A. Bình), 0909 997 209 (A.Tỉnh), 0937 667 067 (A. Nhân) 

Hotline Đồng Nai :0934 162 299 (A. Bình), 0909 997 209 (A.Tỉnh), 0937 667 067 (A. Nhân) 

Hotline Hà Nội : 0984 840 106 (A. Khang) 

Hotline Nghệ An : 0915107457 ( A. Hải ) 

Hotline Đà Lạt : 0984 966 520 ( A. Tâm) 

Hotline Quận 2 : 0907 633 663 ( C. Thủy) 

Hotline Nha Trang   : 0985 466 777- 0354 39 79 79 (A. Toàn) 

Hotline Vũng Tàu : 0988 114 029 ( A. Dƣơng) 
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CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ 

  0 

 

            Mỗi lần bảo trì, chúng tôi sẽ bảo dƣỡng các hạng mục sau : 

 

1- Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng. 

2- Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng. 

3- Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều chỉnh hoặc thay thế 

những bộ phận cần thiết để đảm bảo an toàn và tiện nghi sử dụng. 

4- Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu Gioăng, phớt, động cơ, hộp 

số khi nhiệt độ tăng bất thƣờng và thay thế nếu cần. 

5- Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển. 

6- Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các họat động của chúng. 

7- Kiểm tra chức năng của chuông báo động, đèn cabin và Intercom. 

8- Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắc cửa, cơ cấu đóng mở cửa. 

9- Kiểm tra điều kiện các chân vách formica. 

10- Lau chùi cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các đầu đối trọng nếu 

có và áp dụng chế độ bảo dƣỡng những nơi cần thiết. 

11-  Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi tầng ở những nơi 

cần thiết. 

12-  Kiểm tra hoạt động các thiết bị quá tải và các thiết bị cân bằng nếu có. 

13-  Kiểm tra và châm đầy các hộp bôi trơn rây. 

14-  Bôi trơn Puly căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để đảm bảo rằng 

thang đi êm. 

15-  Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng và châm đầy nƣớc bình. 

16-  Vệ sinh hố thang, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang. 

 

Lƣu ý: Xin quý khách yêu cầu nhân viên bảo trì xuất trình lệnh công tác của 

Công Ty khi vào kiểm tra. 
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA CHỈ  LOẠI 

THANG 

1 ÔNG LÊ VĂN SỸ  27B HAI BÀ TRƢNG, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN SINH  10 TRẦN HUY LIỆU, QUẬN PHÖ NHUẬN, TP. HCM Tải Khách 

3 CÔNG TRÌNH TƢ NHÂN  74/19 TRƢƠNG QUỐC DUNG, P.10, Q.PHÖ NHUẬN Tải Khách 

4 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 105D NGÔ QUYỀN, QUẬN 5 Tải Khách 

5 NHÀ TƢ NHÂN 179 HUỲNH MẪN ĐẠT,PHƢỜNG 8  QUẬN 5 Tải Khách 

6 NHÀ HÀNG 105 105 TRƢƠNG ĐỊNH, QUẬN 3 Tải Hàng 

7 KARAOKE SASA 105 NGÔ QUYỀN, QUẬN 5 Tải Khách 

8 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG  77 CAO THẮNG, QUẬN 1  Tải Khách 

9 NHÀ TƢ NHÂN  986 -988 ĐƢỜNG 3-2, QUẬN 10 Tải Khách 

10 KHÁCH SẠN PHỐ NHỚ  25 – 27  NAM  KỲ  KHỞI  NGHĨA , ĐÀ LẠT Tải Khách 

11 TÒA NHÀ VĂN PHÕNG  51 YERSIN QUẬN 1, TP. HCM Tải Khách 

12 CTY TNHH BÌNH MINH  19-25 NGUYỄN HUỆ, QUẬN 1 Tải Hàng 

13 CTY KIỂM TOÁN VÀ TV (A&C) 229 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1 Tải Khách 

14 CTY TNHH NGUYÊN HƢNG 

PHÁT( AUSDOOR) 

A2 KHU THƢƠNG MẠI THUẦN VIỆT 319 LÝ 

THƢỜNG KIỆT, P.15, Q.11 

Tải Khách 

15 KHÁCH SẠN REDSUN  14 HÀ HUY TẬP, ĐÀ LẠT Tải Khách 

16 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 15 HOÀNG DIỆU, QUẬN 4 Tải Khách 

17 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 116 ĐỀ THÁM QUẬN 1, TP. HCM Tải Khách 

18 CTY NAM PHƢƠNG VN CỦ CHI, TP. HCM  Tải Khách 

19 TÒA NHÀ VĂN PHÕNG 62 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHÖ NHUẬN Tải Khách 

20 CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

THÔNG MINH TATIN HÀ NỘI 

P202 TÒA NHÀ 18T2 – LÊ VĂN LƢƠNG – KHU ĐT 

TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH - HÀ NỘI 

Tải Khách 

21 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG  HÀ NỘI  Tải Khách 

22 CÔNG TY TNHH TOÀN Ý 503 LÔ D C.CƢ LÊ T.RIÊNG, TRƢỜNG SƠN, Q.10 Tải Khách 

23 CTY MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÖC SẢN VISAN 

420 NƠ TRANG LONG PHƢỜNG 13 QUẬN BÌNH 

THẠNH, TP. HCM 

Tải Khách 

24 CTY CP MUỐI VÀ THƢƠNG MẠI 

BÌNH THUẬN 

PHƢỜNG PHÖ HẢI, TP. PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH 

THUẬN 

Tải Hàng 

25 CTY TNHH TM– DV – KỸ THUẬT 

NGÂN NHÂN 

TỈNH LỘ 8, ẤP 3, XÃ TÂY THẠNH, H. CỦ CHI, TP. 

HCM 

Tải Khách 

 

26 CT TNHH C.NGHỆ VIỆT THÀNH  22 ĐƢỜNG SỐ 4 CƢ XÁ BÌNH THỚI , P. 8 , Q.11 Tải Khách 

27 CTY TV XD HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT ÁNH SAO 

37 ĐƢỜNG SỐ 3 TỔ 5 KP 8, PHƢỜNG TRƢỜNG 

THỌ, THỦ ĐỨC, TP. HCM 

Tải Khách 

28 XN DV KHO VẬN GIAO NHẬN-

CTY CP KHO VẬN MIỀN NAM 

1B HOÀNG DIỆU, PHƢỜNG 13, QUẬN 4, TP. HCM Tải Khách 

29 CỬA HÀNG TM VÀ DV TỔNG 

HỢP TĐ MUỐI MIỀN NAM 

514 QUỐC LỘ 1A, HIỆP BÌNH PHƢỚC, THỦ ĐỨC, 

TP.HCM 

Tải Hàng 

30 CTCP XI MĂNG FICO TÂY NINH TÂY NINH Tải Khách 

31 TRỤ SỞ NH ĐÔNG Á SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG (THANG BLT) Tải Khách 

32 TRỤ SỞ NH ĐÔNG Á TÂY NINH TÂY NINH (THANG BLT) Tải Khách 

33 TRỤ SỞ NH ĐÔNG Á KONTUM KONTUM (THANG BLT) Tải Khách 

34 TRỤ SỞ NH ĐÔNG Á NHATRANG TP. NHA TRANG (THANG BLT) Tải Khách 

35 CAO ỐC VĂN PHÕNG 760 760 ĐÊ LA THÀNH, HÀ NỘI Tải Khách 

36 CAO ỐC  NHÀ 42 HỌC VIỆN AN NINH, HN Tải Hàng 

37 TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH SỐ 04 ĐƢỜNG NGUYỄN THÉP , TP. HÀ TĨNH Tải Khách 

38 QUÁN SỨ SỐ 12 QUÁN SỨ, HOÀN KIẾM, HN Tải Khách 

39 CTY TNHH MTV ĐT VÀ PT TM 58A NGUYỄN CHÍ THANH, HÀ NỘI Tải Khách 

40 CTY THỂ THAO THÀNH LÂM 34/2 YÊN THẾ, PHƢỜNG 2, Q. TÂN BÌNH, Tải Khách 

41 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 31 PHÙNG HƢNG, PHÖC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI Tải Khách 
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42 NHÀ TƢ NHÂN THỊ TRẤN YÊN NINH, HÀ GIANG Tải Khách 

43 CÔNG TY HỢP PHÁT 17 NGÕ 87 NGUYỄN KHANG,YÊN HÕA,CẦU GIẤY Tải Khách 

44 BIỆT THỰ DŨNG HÀ 260 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI Tải Khách 

45 NHÀ HÀNG TIỆC CƢỚI 709 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Q.2 TP.HCM Tải Khách 

46 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG  26 NGÕ 71 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI Tải Khách 

47 TÕA NHÀ VĂN PHÕNG CẦU LỚN, LAM HỒNG, HÀ NỘI Tải Khách 

48 BÀ TRƢƠNG THỊ XUÂN NHI  93/1033J LÊ ĐỨC THỌ Q.GÕ VẤP Tải Khách 

49  CAO ỐC PHÖ THẠNH NGUYỄN SƠN, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM Tải Khách 

50 NGUYỄN THỊ THỦY  SỐ 1 LÔ 3D, P. ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HP Tải Khách 

51 CTY CP TM XNK & PTCN VTH XÓM 4 THÔN HẠ, MỄ TRÌ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI Tải Khách 

52 ÔNG LÊ THANH HẢI  12 QUÁN SỨ,HOÀN KIẾM, HÀ NỘI  Tải Khách 

53 ÔNG BÙI THƢỢNG DƢ  Lô 20 X1 TỔ 23, P.BỒ ĐỀ, Q. LONG BIÊN, HÀ NỘI  Tải Khách 

54 CÔNG TY HỢP PHÁT  CALỚN,NAM HỒNG,ĐÔNG ANH,HN Tải Khách 

55 BÀ NGUYỄN THÖY HỒNG  179 HUỲNH MẪN ĐẠT, QUẬN 5  Tải Khách 

56 ÔNG NGUYỄN ĐỨC HIỆP  LÔ 10X1 TỔ 23 BỒ ĐỀ, LONG BIÊN, HÀ NỘI Tải Khách 

57 ÔNG NGUYỄN VĂN TUÂN  LICOGI 13, KHUẤT DUY TIẾN, HÀ NỘI Tải Khách 

58 ÔNG PHẠM VĂN ÖT  BẾ VĂN CẤM , QUẬN 7  Tải Khách 

59 ÔNG TRƢƠNG LONG  CHÂU ĐỐC , AN GIANG Tải Khách 

60 ÔNG NGUYỄN MINH THÀNH BẢO LỘC , LÂM ĐỒNG  Tải Khách 

61 CTY CP TMXNK&PTCN VTH X1-8, TỔ 23, BỒ ĐỀ, GIA LÂM, HN Tải Khách 

62 ÔNG BÙI NGỌC ẨN  207-209 Đ.9A, KDC TRUNG SƠN, BÌNH CHÁNH Tải Khách 

63 BÀ KHUẤT THỊ THU TUẦN CHÂU , QUẢNG NINH  Tải Khách 

64 BÀ VŨ TUYẾT HẠNH  371 HOÀNG HOA THÁM , HÀ NỘI  Tải Khách 

65 ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN  82 CẦU LỚN, NAM HỒNG , ĐÔNG ANH, HÀ NỘI Tải Khách 

66 ÔNG TRẦN QUỐC HƢNG  65 CÔ GIANG , QUẬN 1  Tải Khách 

67 BÀ TRẦN THỊ  THANH THỦY  33 ĐƢỜNG 35 PHAN HUY ÍCH , GÕ VẤP  Tải TP 

68 BÀ LÊ THỊ HƠN  SỐ 10 ĐS 3, KP 6, P. TRƢỜNG THỌ, THỦ ĐỨC Tải Khách 

69 CAO ỐC THƢƠNG MẠI CARINA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY, Q6, TP.HCM Thang tải 

70 NGUYỄN VĂN PHÖC  117 TỔ 13E, HAI BÀ TRƢNG, HÀ NỘI  Tải Khách 

71 CTY CP TM XNK & PTCN VTH 16 TỔ 19 P.LĨNH NAM , HOÀNG MAI , HÀ NỘI  Tải Khách 

72 NGUYỄN KIM BẢNG  SỐ 3 NGÕ 397/7 PHẠM VĂN ĐỒNG, TỪ LIÊM , HN Tải Khách 

73 ÔNG HOÀNG DUY KIM GIANG, THANH XUÂN, HÀ NỘI  Tải Khách 

74 KHÁCH SẠN THANH BÌNH 4 170 LÝ THƢỜNG KIỆT P.8, Q.TÂN BÌNH Tải xe hơi 

75 CT CP ĐT PT TM THIÊN THÀNH 67 LƢƠNG THẾ VINH, HÀ NỘI  Tải khách  

76 KS PALACE DALAT 12 TRẦN PHÖ , ĐÀ LẠT 8 Thang 

77 BÀ PHẠM THỊ NHƢ SƢƠNG  D11, PHƢỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÖ Tải khách 

78 ÔNG ĐỖ TRUNG QUÂN  A 38 LÊ THỊ HỒNG, P.13, GÕ VẤP Tải khách 

79 ÔNG MAI MẠNH CƢỜNG  799 NGÔ GIA TỰ, ĐẰNG LÂM, HẢI PHÕNG  Tải khách 

80 ÔNG NGUYỄN NGỌC THÀNH  205/207 XUÂN ĐỈNH, Q. TỪ LIÊM, HÀ NỘI  Tải khách 

81 CT TNHH MTV DL BẾN THÀNH  58 HỒ HẢO HỚN, QUẬN 1, TP.HCM  Tải TP 

82 CTY TNHH MAICO ĐÀ LẠT  KDL HỒ TUYỀN LÂM, ĐÀ LẠT  Tải TP 

83 CÔNG TY HẠ NAM ANH  14 VÕ TRƢỜNG TOẢN, Q. BÌNH THẠNH  Tải khách 

84 KHÁCH SẠN SÀI GÕN STAR 204  NGUYỄN  THỊ  MINH KHAI , P.6, Q. 3  Tải khách 

85 ÔNG TRẦN VĂN MẠNH  PHÖ CƢỜNG, SÓC SƠN, HÀ NỘI  Tải khách 

86  CÔNG  TY  CỔ   PHẦN  DÂN CA   171 VÕ VĂN TẦN, P. 5, Q.3, TP. HCM  Tải TP 

87 ÔNG NGUYỄN TẤN HẠNH  P. PHƢỚC BÌNH, TXPHƢỚC LONG, BÌNH PHƢỚC Tải khách 

88 CTY CP TM HOÀNG LONG  TÔN ĐỨC THẮNG,TP.VĨNH YÊN, T.VĨNH PHÖC Tải khách 

89 CTY TNHH THIÊN GIA BẢO  R2-1 HƢNG PHƢỚC 2, QUẬN 7 Tải TP 

90 ÔNG VŨ XUÂN THIỆU 444 HOÀNG VĂN THỤ, TÂN BÌNH Tải khách 

91 CTY TB CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ  B8 TỔ 57, TRUNG KÍNH ,YÊN HÕA, CẦU GIẤY Tải khách 

92 NGUYỄN THANH XUÂN  SỐ 1, ĐƢỜNG 75, P.TÂN PHONG,Q.7 Tải khách 

93 BÀ LÊ THỊ ĐỊNH  TRANG QUANG, AN ĐỒNG, AN DƢƠNG, HP Tải khách 

94 ÔNG NGUYỄN TRUNG SƠN  LÔ 5 X1, BỒ ĐỀ, LONG BIÊN,HÀ NỘI Tải khách 
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95 ÔNG NGUYỄN VĂN NĂM  KHU KÊNH TẺ, QUẬN 7 Tải khách 

96 CTY CP DP NAM HÀ 182B  LÊ VĂN SỸ, PHÖ NHUẬN Tải TP 

97 BÀ BÙI BẢO QUYÊN  188/15 QUÁN THÁNH, BA ĐÌNH ,HN Tải khách 

98 CTY CP CB LÂM SẢN MINH ĐỨC   250 TRẦN HUY LIỆU, TP. NAM ĐỊNH  Tải khách 

99 ÔNG NGUYỄN HỒNG TIẾN  PHÓ TRÌ CHÍNH, PHÁT DIỆM, NINH BÌNH  Tải khách 

100 CTY CP TĐ HOÁ & TM HÀ NỘI  226 BÌNH MINH, THỊ XÃ CỬA LÕ, NGHỆ AN  Tải khách 

101 CÔNG TY TNHH KỲ KIỆT  498/1/23 LÊ QUANG ĐỊNH,GÕ VẤP  Tải khách 

102 ÔNG HOÀNG ĐỨC TRÊN  65 ĐƢỜNG 3/2, ĐÀ LẠT  Tải khách 

103 BÀ TRANG TIỀU  7 ĐƢỜNG SỐ 5, KP2, CÁT LÁI, Q 2 Tải khách 

104 CÔNG TY TNHH TÂN VŨ  80 Đ.GIẢI PHÓNG, TRƢỜNG THI, NAM ĐỊNH  Tải khách 

105 CTY CP TB THÀNH CÔNG  12/16/37 LÊ THANH NGHỊ, HAI BÀ TRƢNG, HN Tải khách 

106 ÔNG ĐẶNG XUÂN HÕA  SỐ 2B LÝ THƢỜNG KIỆT, HÀ NỘI Tải khách 

107 ÔNG ĐỖ ĐÌNH TIÊN  ĐỒNG TIẾN, KHOÁI CHÂU, TỈNH  HƢNG YÊN Tải khách 

108 HÀ VĂN PHÁT  419 MINH PHỤNG, P.10, Q.10 Tải khách 

109 TRƢỜNG MẦM NON SƠN CA 9 PHƢỜNG THỚI AN, QUẬN 12  Tải TP 

110 ÔNG PHAN THANH HIẾN  SỐ 8 CẦU ĐẤT, NGÔ QUYỀN, HP  Tải khách 

111 CTY CỔ PHẦN AN PHÖC AN  285 HOÀNG DƢ KHƢƠNG, P.12, Q.10 Tải khách 

112 BÀ LIÊU NHUẬN THU  TTTM PHƢỚC BÌNH, BÌNH PHƢỚC  Tải khách 

113 BÀ NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI  SỐ 7A BÌNH HÕA, LÁI THIÊU, BÌNH DƢƠNG Tải khách 

114 ÔNG PHẠM VĂN ĐẮC  152/36/24 LẠC LONG QUÂN, PHƢỜNG 3, Q. 11 Tải khách 

115 ÔNG BÙI TRẦN BÌNH  158B VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3  Tải khách 

116 BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI  61 - 63 PHẠM NGŨ LÃO ,  PHƢỜNG 7, GÕ VẤP Tải khách 

117 ÔNG ĐỖ KIM SƠ  38A NGÕ 61 PHÙNG CHÍ KIÊN, CẦU GIẤY, HN Tải khách 

118 BÀ NGUYỄN THỊ GIANG  351/99 LÊ ĐẠI HÀNH, P. 3, Q. 11 Tải khách 

119 BÀ PHẠM NHƢ SƢƠNG  ĐƢỜNG LÊ VĂN KHƢƠNG, Q. 12  Tải khách 

120 BÀ TRẦN THỊ TỐ NGA  251/5/2-3 NGUYỄN VĂN TRỖI, PN Tải khách 

121 ÔNG ĐẶNG HOÀI PHONG  34 LÊ LỢI, QUẬN 1, TP.HCM  Tải khách 

122 ÔNG HOÀNG ĐỨC THẮNG  300 KIM NGƢU, HÀ NỘI  Tải khách 

123 CT CP TĐ TÂN THÀNH ĐÔ 03 TỐNG HỮU ĐỊNH, CÁT LÁI, QUẬN 2, TP.HCM Tải khách 

124 BÀ NGUYỄN NGỌC TIỄN  28P BIS NGUYỄN THỊ TẦN, P.2,Q.8 Tải khách 

125 CTY CP DƢỢC PHẨM NAM HÀ  KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH MỞ RỘNG  Tải TP 

126 CT TNHH VẦNG HÀO QUANG  18 MẠC THỊ BƢỜI, QUẬN 1  Tải khách 

127 ÔNG TỪ TÔN ĐÀO  P. ĐÔNG HƢNG THUẬN, QUẬN 12 Tải TP 

128 ÔNG VŨ HOÀNG ÁI  160 ĐỘC LẬP,TÂN THÀNH,TÂN PHÚ Tải khách 

129 NXB GIÁO DỤC  104 MAI THỊ LỰU, QUẬN 1 Tải khách 

130 KHÁCH SẠN NHẬT HUY  244 Đ.SỐ 5, P.BÌNH HƢNG HÒA, Q. BÌNH TÂN  Tải khách 

131 CÔNG TY CỔ PHẦN EDEX 45B HOÀN KIẾM, HÀ NỘI  Tải khách 

132 ÔNG VŨ TRƢỜNG SINH  TTTM PHƢỚC BÌNH, PHƢỚC LONG, BÌNH PHƢỚC Tải khách 

133 CÔNG TY BITEXCO TÕA NHÀ 68 TẦNG, QUẬN 1  Tải hàng 

134 ÔNG VƢƠNG THĂNG LONG  ĐƢỜNG TA 06 , PHƢỜNG THỚI AN, QUẬN 12  Tải khách 

135 BÀ NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI  38  HUỲNH  KHƢƠNG  NINH , QUẬN 1 Tải TP 

136 CTY CP TỰ ĐỘNG HÓA NTD  77 LÊ HỒNG PHONG, BA ĐÌNH, THANH HÓA  Tải khách 

137 ÔNG BÙI TRẦN PHÖ  01 HÙNG VƢƠNG, XUÂN TRUNG, LONG KHÁNH  Tải khách 

138 CTY TIN HỌC VIỄN SƠN  BÌNH DƢƠNG  Tải khách 

139 KHÁCH SẠN TÂN UYÊN  TT MỸ PHƢỚC, BẾN CÁT, BD Tải khách 

140 LÊ TẤN LỘC  355/2 TÂN HÕA ĐÔNG, BÌNH TÂN  Tải khách 

141 BÀ TRẦN THỊ KHIẾT  46 NGUYỄN TRÃI, PHƢỜNG 3, Q.5 Tải khách 

142 CTY CP NHÀ HÀNG NAM YÊN 

ĐẠI CÁT  

9+11+13+7/17 NGUYỄN TRÃI, P.BẾN THÀNH, Q.1 Tải TP 

143 ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌ  51A CƢ XÁ TỰ DO, P.7, Q.TÂN BÌNH  Tải khách 

144 CTY CP XD SÀI GÕN PHỐ  1120 VÕ VĂN KIỆT, P 6, QUẬN 5 Tải khách 

145 ÔNG TRẦN CHÍ ĐẠT 58 ÂU CƠ, TÂN BÌNH  Tải TP 

146 BÀ NGUYỄN NGỌC ÁNH  508/2H CÙ LAO, P. 2, PHÖ NHUẬN  Tải khách 
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147 ÔNG NG VĂN HÙNG  688/8 LÊ ĐỨC THỌ, P. 15, GÕ VẤP  Tải khách 

148  TRƢỜNG  ĐH  QUÔC TẾ  DĨ AN, BÌNH DƢƠNG  Tải hàng 

149 TRƢỜNG ĐH HỒNG BÀNG  03 HOÀNG VIỆT, P. 4, TÂN BÌNH  Tải khách 

150 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG  03 HOÀNG VIỆT, PHƢỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH  Tải hàng 

151 CTY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  252 – 254 CỐNG QUỲNH, QUẬN 1  Tải khách 

152 ÔNG NGUYỄN VĂN HÕA  41 ĐƢỜNG DC 13, P.SƠN KỲ, Q.TÂN PHÚ  Tải khách 

153 NHÀ KHÁCH T.ỦY ĐẮK NÔNG  THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG Tải khách 

154 ÔNG NGUYỄN TÔ SĨ PHÖ  NGUYỄN VĂN THOẠI, CHÂU ĐỐC, AN GIANG Tải khách 

155 CTY TNHH  HOÀNG TỬ  39/93 VƢƠNG THỨA VŨ, THANH XUÂN, HN Tải khách 

156 ÔNG HỒ ĐẠI THÀNH  3 ĐS 3, TỔ 29A, KP 4, P. HIỆP BÌNH CHÁNH,TĐ Tải khách 

157  KHÁCH SẠN BEL AMI 489 LÝ THƢỜNG KIỆT,P. 8, Q.TÂN BÌNH Tải TP 

158  ÔNG VÕ QUANG LIÊM  87/31-33 ĐINH TIÊN HOÀNG, P. 3, Q. BÌNH THẠNH  Tải khách 

159 TRƢỜNG MẦM NON C5 ĐƢỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, ĐÀ LẠT Tải TP 

160  ÔNG MAI VĂN TÁM  399/21  LÊ VĂN SỸ,  TÂN  BÌNH, TP. HCM Tải khách 

161 ÔNG VÕ QUANG LIÊM 87/31-33 ĐINH TIÊN HOÀNG, P. 3, BÌNH THẠNH Tải khách 

162 DNTN THÀNH PHÁT 1 242 NGUYỄN HỮU THỌ , BẾN LỨC, LONG AN Tải TP 

163 CTY TNHH INGEN STUDIOS VN 203  PHẠM  NGŨ  LÃO , QUẬN 1, TP. HCM Tải khách 

164 ÔNG NGUYỄN XUÂN TÌNH  MỸ PHƢỚC, BẾN CÁT, BÌNH DƢƠNG  Tải khách 

165 NGUYỄN TÔ SĨ PHÖ  100 PHAN ĐÌNH PHÙNG, CHÂU ĐỐC, AN GIANG  Tải khách 

166 ÔNG TRẦN ANH QUÂN  SỐ 2 NGÕ 53, NG NGỌC VŨ, CẦU GIẤY, HN Tải khách 

167 ÔNG TRẦN MINH ĐẠO  BÙI BẰNG ĐOÀN, Q. 7, TP.HCM Tải khách 

168 ÔNG NGUYỄN SĨ LAI  104-106 QUỐC LỘ 14, BMT Tải khách 

169 TT HỌC LIỆU ĐH Y DƢỢC HUẾ  THÀNH PHỐ HUẾ  Tải khách 

170 ÔNG PHAN VĂN HUY 237  PHAN CHU TRINH, BMT Tải khách 

171 C.TY CP CONTREXIM SỐ 1 SỐ  02  NGUYỄN VĂN THỦ , QUẬN 1 , TP. HCM Tải khách 

172 ÔNG NGUYỄN VIỆT HÕA ĐÀ NẴNG  Tải khách 

173 CT TNHH XD VÀ NT SEN MỘC  68 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1, TP.HCM Tải TP 

174 ÔNG MAI THANH HẢI  249 TRẦN HƢNG ĐẠO, CHÂU ĐỐC, AN GIANG  Tải khách 

175 CT TNHH TMDV SENTA 997 BÙI VĂN HÕA, BIÊN HÕA , ĐỒNG NAI Tải khách 

176 CÔNG TY TNHH OOTOYA MESA 82 NGUYỄN DU, QUẬN 1, TP.HCM Tải TP 

177 BÀ TĂNG THỊ SẠCH  SỐ 06 PHẠM VĂN VÀNG, CHÂU ĐỐC, AN GIANG  Tải khách 

178 CTY TNHH TM KTĐ ĐÔNG Á 363/2/38 BÌNH LỢI, P.13, Q. BÌNH THẠNH Tải khách 

179 BÀ NGUYỄN THỊ BÌNH  20   NGUYỄN  ĐÌNH  KHƠI , QUẬN TÂN BÌNH Tải khách 

180 KHÁCH SẠN PHƢƠNG NGÂN 174 HÙNG VƢƠNG, CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP Tải khách 

181 BÀ LÊ THỊ BẠCH LANG  245-247 ĐS 8, PHƢỜNG 5, QUẬN 8 Tải khách 

182  BV ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH 106 NGUYỄN HUỆ, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH Tải khách 

183 KS MƢỜNG THANH  THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tải TP 

184 NHÀ HÀNG NGỌC LAN ĐÌNH  466 TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 5, TP. HCM Tải khách 

185 ÔNG NGÔ VĂN THÀNH  22 VẠN TƢỢNG, Q. 5, TP. HCM  Tải khách 

186 BCH BĐ BP VŨNG TÀU 120  HẠ  LONG ,  PHƢỜNG 2 , VŨNG TÀU Tải khách 

187 DNTN HOA VIÊN  18Bis/30A1 NGUYỄN T MINH KHAI, P.ĐA KAO,Q1 Tải TP 

188 CÔNG TY TNHH HÙNG YẾN NHI  TC 1, KCN MỸ PHƢỚC 1, BẾN CÁT, BÌNH DƢƠNG Tải khách 

189  CÔNG TY LIOA VIỆT NAM  SỐ 5 , ĐƢỜNG 17A , KCN BIÊN HÕA 2, ĐỒNG NAI Tải hàng  

190 CTY TNHH CÂN NHƠN HÒA  43 UNG VĂN KHIÊM, PHƢỜNG 25, BÌNH THẠNH  Tải hàng  

191 ÔNG PHÍ NGỌC NGUYÊN  40/44/41 LÂM VĂN BỀN, P.TÂN KIỂNG, Q.7 Tải khách 

192  ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH  28 TR VĂN BANG, VŨNG TÀU Tải khách 

193 ÔNG NGUYỄN QUANG PHÖ 19/7A NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, Q. PHÚ NHUẬN Tải khách 

194 ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH  124 -126 VÀNH ĐAI TRONG, BÌNH TRỊ ĐÔNG Tải khách 

195 Q ĐT PHÁT TRIỂN KHÁNH HÕA 18 NGÔ GIA TỰ KHÁNH HÕA, NHA TRANG Tải khách 

196 BV ĐK HÒA THÀNH TÂY NINH TỈNH TÂY NINH  Tải khách 

197 NHÀ TƢ NHÂN KDC NAM LONG, QUẬN 7 Tải khách 

198 CTY TNHH SANLIM FURNITURE ĐƢỜNG  3A  KCN  BÀU  XÉO , ĐỒNG NAI Tải hàng 

199 C.TY TNHH GAYA VIỆT HÀN  23 - 23A - 25A1 TRƢƠNG ĐỊNH, QUẬN TÂN BÌNH  Tải khách 
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200 KHÁCH SẠN HỒNG MAI BÃI GIẾNG BẮC, TT CAM ĐỨC, CAM LÂM Tải khách 

201 BÀ PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN  79 TRẦN MAI NINH, QUẬN TÂN BÌNH  Tải khách 

202 ÔNG VŨ QUỐC THAO 151 Đ.TRỤC, KDC BÌNH LỢI, Q.BÌNH THẠNH  Tải khách 

203 ÔNG NGUYỄN XUÂN KỶ  SỐ 75 Đ. 32, KP 2, P. LINH ĐÔNG, Q. THỦ ĐỨC  Tải khách 

204 CTY CP ĐT VIÊN NGỌC MỚI  474 QUANG TRUNG, P. 10, QUẬN GÕ VẤP Tải TP 

205 ÔNG NGUYỄN NHẤT NINH  SỐ  06  BÀ  TRIỆU , PHƢỜNG 3 , ĐÀ LẠT Tải khách 

206 NHÀ IN BÁO NHÂN DÂN 345/134 TRẦN HƢNG ĐẠO, P. ĐA KAO, Q. 1 Tải khách 

207 BÀ NGÔ THỊ KIM NGÀN  356  THOẠI  NGỌC  HẦU, QUẬN TÂN PHÖ  Tải khách 

208 KHÁCH SẠN THANH VÂN  112 NGUYỄN CÔNG TRỨ, BUÔN MA THUỘT Tải khách 

209 CTY TRỒNG RỪNG TẠO LẬP  TT LẠC TÁNH, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN  Tải TP  

210 BÀ VŨ THỊ THU HÀ  C39 KDC HUY HOÀNG, Q.2, TP. HCM  Tải khách 

211 BÀ HUỲNH THỊ DIỄM MY  ẤP CHÁNH, XÃ TÂN THÔNG HỘI, CỦ CHI  Tải khách 

212 ÔNG TRẦN VĂN HOÀNH  76 NGUYỄN CHÍ THANH , PHƢỜNG 1, ĐÀ LẠT  Tải khách 

213 ÔNG TRẦN HOÀNG DŨNG  28 VÕ CÔNG TỒN, QUẬN TÂN PHÖ, TP. HCM  Tải khách 

214 CTY CP PT VL VT VẦN DƢƠNG  91/6P HÕA HƢNG, PHƢỜNG 12, QUẬN 10, TP. HCM  Tải khách 

215 ÔNG NGUYỄN VĂN CHIÊU  L6 B53, THỬA 227, KDC BÌNH LỢI, BÌNH THẠNH   Tải khách 

216 CÔNG TY TNHH ANSELL VINA  ĐƢỜNG SỐ 7, KCN LONG THÀNH, ĐỒNG NAI Tải hàng 

217 NHÀ HÀNG KARAOKE TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Tải khách 

218 CÔ CHI TÂN LỘ KIỀU LƢƠNG, CHÂU ĐỐC, AN GIANG Tải khách 

219 CTY TNHH MTV TB ĐIỆN LIOA  119  PHÙNG  HƢNG ,  QUẬN 5 , TP. HCM Tải khách 

220 ÔNG LÊ ĐÌNH HÙNG  99/45-47  PHẠM  ĐĂNG  GIẢNG,   P. BHH, Q. BTÂN Tải khách 

221 CTY TNHH CB TP VÀ TM PHÚC 

AN PHÁT  

8/88 HUỲNH TẤN PHÁT, KP. HIỆP LỄ, P.HIỆP 

NINH, TP. TÂY NINH  

Tải khách 

222 BÀ PHẠM THỊ KIM THOA  655/49 LÊ TRỌNG TẤN, P. BHH , QUẬN BÌNH TÂN  Tải khách 

223 ÔNG MAI VĂN LÂM  77 LÊ HỒNG PHONG, BUÔN MÊ THUỘC Tải khách 

224 KHÁCH SẠN SAVI  439 LÊ TRỌNG TẤN, P. BHH, QUẬN BÌNH TÂN  Tải khách  

225 ÔNG NGUYỄN CÔNG PHI  110/76 TÔ HIỆU, P. HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÖ Tải khách 

226 ÔNG PHẠM TIẾN ĐƢỜNG 32 BÀ TRIỆU , P4 , TP.ĐÀ LẠT Tải Khách 

227 TRẦN THỊ MỸ VÂN 113C NGUYỄN HẬU, P.TÂN  THÀNH, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

228 CTY CP ĐT VIÊN NGỌC MỚI 14 LÊ QUÝ ĐÔN, PHƢỜNG 6, QUẬN 3, TP.HCM Tải TP 

229 CÔNG TY TNHH NHÂN ĐẠT THÔN TÂN THÀNH, XÃ CAM THÀNH BẮC, H.CAM 

LÂM, T.KHÁNH HÒA 

Tải Khách 

230 ÔNG BẠCH CHÂU TẤN 48A CAO VĂN, P.PHÖ THỌ HÕA, QUẬN TÂN PHÖ Tải Khách 

231 CT CP ĐT XD ĐÔNG Á 263 TÂN SƠN NHÌ, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TÂN PHÚ Tải Khách 

232 DN TƢ NHÂN TM KIM HỒNG KP.GÒ THUYỀN, TT. TÂN HƢNG, LONG AN Tải Khách 

233 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DUYÊN HÀ 

LÔ D9B KHU 3,X.CAM HẢI ĐÔNG, H.CAM LÂM, 

T.KHÁNH HÒA 

Tải Khách 

234 CTY TNHH MTV SAM CHUNG 44/17 KP BÌNH PHƢỚC A, P.BÌNH CHUẨN, 

TX.THUẬN AN, BÌNH DƢƠNG 

Tải Khách 

235 GELEXIMCO LÔ 12A-A 38 KĐT LÊ TỌNG TẤN Tải Khách 

236 CTY CP DL THANH BÌNH CẦN THƠ Tải Khách 

237 PHẠM MINH TUẤN SỐ 5 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƢƠNG, P. 8, ĐÀ LẠT Tải Khách 

238 SÔ SAY HUNG 443-445 TRẨN HƢNG ĐẠO, Q.5 Tải Khách 

239 PHAN VĂN THU 79 ĐOÀN THỊ ĐIỄM, ĐÀ LẠT Tải Khách 

240 ĐOÀN PHÁT ĐỘNG 78 TRƢƠNG CÔNG ĐỊNH, TP.BMT, TỈNH ĐẮK LẮK Tải Khách 

241 VÕ XUÂN THÀNH 527/19 DƢƠNG BÁ TRẠC, P.1, Q.8 Tải Khách 

242 NGUYỄN QUẤC TRUNG 3/3 TRẦN HƢNG ĐẠO, PHƢỜNG 3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

243 BỆNH VIỆN Y DƢỢC CỔ 

TRUYỀN NINH THUẬN 

05 LÊ HỒNG PHONG, TP. PHAN RANG,THÁP 

CHÀM, NINH THUẬN 

Tải Khách 

244 ĐẶNG THANH HÙNG KHU QUẢNG TRƢỜNG XANH, BD Tải Khách 

245 TRẦN CƠ HỒNG PHI 23 HÀN HẢI NGUYÊN, P.16 , Q.11 Tải Khách 

246 CTY TNHH KIM NGÂN C KCN TÂN ĐÔ D1-2 ĐỨC HÕA HẠ , LONG AN Tải Khách 
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247 LÂM MỸ PHƢỢNG 242A ĐƢỜNG HÕA BÌNH, QUẬN TÂN PHÖ Tải Khách 

248 TRẦN TRỌNG ANH 41A CƢ XÁ CỬU LONG, QUẬN BÌNH THẠNH Tải Khách 

249 CTY CP ĐT VIÊN NGỌC MỚI - CN 

NHÀ HÀNG SƢỜN CÂY 6 

217 – 219 - 221 LÝ THÁI TỔ, PHƢỜNG 9, QUẬN 10 Tải TP 

250 LÊ VĂN NHÂN 73B BÙI THỊ XUÂN, ĐÀ LẠT Tải Khách 

251 NGUYỄN CHÍ DŨNG LÔ C, KDC NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG,Q.BTHẠNH Tải Khách 

252 NHÀ TƢ NHÂN 218/7 PHÖ THỌ HÕA, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

253 CTY CP ĐY TM QT MẶT TRỜI ĐỎ SỐ 208 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q3 Tải TP 

254 VÕ ĐÌNH VINH 128C PHAN ĐĂNG LƢU, P. 3, Q.PHÖ NHUẬN Tải Khách 

255 CTY  CỔ  PHẦN  PHÖ   KHANG P507A, TẦNG 5,TÂN THUẬN, Q7 Tải TP 

256 CTY TNHH TV KT XD PHỐ VIỆT 23/1B HOÀNG VĂN THỤ, P.15, Q. PHÖ NHUẬN Tải Khách 

257 ANH ĐẠT QUẬN 8 Tải Khách 

258 CTY CP TK  VÀ XD Á CHÂU 32/27/11 THỐNG NHẤT, QUẬN GÕ VẤP, TP. HCM Tải TP 

259 NGÔ CẨM THẠCH 45 DƢƠNG VĂN DƢƠNG, Q.TÂN PHÖ, TP. HCM Tải Khách 

260 TÒA NHÀ ROSANA SỐ 60 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q. 1,  Tải Khách 

261 ÔNG NGUYỄN ĐỨC THỌ 42 HÀ HUY TẬP, ĐÀ LẠT Tải Khách 

262 NHÀ MÁY CB THỦY SẢN 

TRUNG SƠN LONG AN 

LÔ MH5+6 , KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÕA 1, 

LONG AN 

Tải Khách 

 

263 CT TNHH MTV CK HUY HOÀNG Đ.SỐ 12, KHU CÔNG NGHIỆP AMATA ĐỒNG NAI Tải Khách 

264 CÔNG TY SỮA VINAMILK CỦ CHI Tải TP 

265 NGUYỄN THANH BÌNH VÀNH ĐAI TRONG, BÌNH TÂN Tải Khách 

266 LÊ VĂN LỮ 88/11 MẠC ĐỈNH CHI, PHƢỜNG ĐA KAO, QUẬN 1 Tải Khách 

267 NHÀ MÁY KYOKUTO VIỆT NAM KCN NHƠN TRẠCH 3 ĐỒNG NAI Tải Khách 

268 ÔNG NGUYỄN VĂN MAI 2A/4 BÙI THỊ XUÂN, BUÔN MA THUỘC Tải Khách 

269 CÔNG TY QUỐC TẾ YONGTA LÔ 6 ĐƢỜNG D3, KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG, 

BÌNH DƢƠNG 

Tải Khách 

270 BÀ PHẠM THỊ KIM CHI 57 THỦ KHOA HUÂN,  ĐÀ LẠT Tải Khách 

271 ANH THẮNG  CÔNG TRÌNH QUẬN 7 Tải Khách 

272 CTY TNHH MTV TRUNG SƠN ĐỨC HÕA ĐÔNG, ĐỨC HÕA, LONG AN Tải TP 

273 CTY ĐT & XD VẠN THÀNH ĐẠT LÔ C- 8B- CN KCN MỸ PHƢỚC 2 Tải Khách 

274 BÀ NGUYỄN PHƢƠNG THANH 16 KHU QH HOÀNG VĂN THỤ, ĐÀ LẠT Tải Khách 

275 CTY TNHH MTV THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KACHIUSA 

171 NGUYỄN VĂN THOẠI, PHƢỜNG AN HẢI 

ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG 

Tải TP 

276 CTY TNHH CHẾ BIẾN TP & TM 

PHÚC AN PHÁT 

8/88  ĐƢỜNG HUỲNH TẤN PHÁT, KP HIỆP LỄ, 

P.HIỆP NINH, TP.TÂY NINH 

Tải Khách 

277 CTY TNHH TV THIẾT KẾ & XD 

DỊCH VỤ HUY HOÀNG 

86/4 TRẦN PHÖ , P.LỘC THỌ, TP. NHA TRANG , 

T.KHÁNH HÒA 

Tải Khách 

278 ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN ĐẶNG THÁI THÂN, ĐÀ LẠT Tải Khách 

279 BÀ NGUYỄN THỊ HANH 622/14 CỘNG HÕA, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM Tải Khách 

280 BÀ NGUYỄN THỊ THU THẢO 85 TÂN HẢI, PHƢỜNG 13 QUẬN TÂN BÌNH Tải Khách 

281 BÀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN 724  NGUYỄN  CHÍ  THANH,  QUẬN 5, TP. HCM Tải Khách 

282 ÔNG HÀ TRỌNG THẮNG 16 NGUYỄN CÔNG HOAN, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

283 CTY CP ĐT DL NGUYỄN QUYỀN 238 VÕ NGUYÊN GIÁP,P.MỸ PHƢỚC,SƠN TRÀ,ĐN Tải TP 

284 HOÀNG NGỌC HÙNG 402 NGUYỄN VĂN CỪ, P.LỘC PHÁT, TP. BẢO LỘC Tải Khách 

285 BÀ GIANG THỊ THÖY 27/2BIS , HẺM PHÙ ĐỔNG THIÊN VƢƠNG, ĐÀ LẠT Tải Khách 

286 NHÀ TƢ NHÂN QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH Tải Khách 

287 CTY CP ĐT TM QT MẶT TRỜI ĐỎ 84 HỒ TÙNG MẬU, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HCM Tải TP 

288 CTY CP ĐT TM QT MẶT TRỜI ĐỎ 737 CMT8, PHƢỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM Tải TP 

289 ÔNG TRỊNH HOÀI TÂN 118/3 KP 2 P. 1, TX CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Tải Khách 

290 ÔNG BÙI NGUYÊN Đ.A8, KDC VĨNH LỘC, P. BHH B, Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

291 CTY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG HUY HOÀNG 

57-61 ĐƢỜNG C, KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, 

TX. DĨ AN, T.BÌNH DƢƠNG 

Tải Hàng Và 

Tải Ngƣời 

292 NGUYỄN PHƢƠNG HIẾU 26 TL 6 , KP LỘC AN,TT TRẢNG BÀNG, TÂY NINH Tải Khách 
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293 ÔNG ĐÀO VŨ LÂM ĐƢỜNG D1, BÌNH THẠNH, TP.HCM Tải Khách 

294 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ 

ĐỘNG THỐNG NHẤT 

TÕA NHÀ ROSANA, SỐ 60 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, 

QUẬN 1, TP.HCM 

Thang Tải Rác 

295 BÀ CHU THỊ TÂM THỬA 408, TỜ SỐ 21, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA Tải TP 

296 TRƢỜNG TC NGHỀ NHÂN ĐẠO 648/28 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P.11, Q.3 Tải Khách 

297 CTY CP KỸ NGHỆ AN PHÖ 369 TRẦN HƢNG ĐẠO, PHƢỜNG CẦU KHO, Q.1 Tải Khách 

298 ĐỖ VĂN SÁNG 120 ĐINH TIÊN HOÀNG, TP. BMT, TỈNH ĐẮK LẮK Tải Khách 

299 ÔNG TRÂN TÚ ANH LÔ R2-3 NGUYỄN THỊ NGHĨA, ĐL Tải Khách 

300 BÀ NGUYỄN THỊ MINH HƢƠNG 25-3 LÊ ĐẠI HÀNH, P. 3, TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Tải Khách 

301 LÊ TRUNG KIÊN 106 ĐÔ ĐỐC LỘC, P.TÂN QUÍ, Q.TÂN PHÚ Tải Khách 

302 ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 410 LÊ DUẨN, TP. BMT, ĐẮK LẮK Tải Khách 

303 ÔNG NGUYỄN NGỌC THÀNH 32 TRẦN QUANG KHẢI, P. ĐA KAO, QUẬN 1 Tải Khách 

304 ĐINH QUANG HÙNG SALA ĐẠI QUANG MINH Q.2 Tải Khách 

305 BẢ DƢƠNG THỊ CÖC NGUYỄN ẢNH THỦ, Q.12, TP.HCM Tải Khách 

306 CTY TNHH MTV SX TM DV DL 

TUẤN ĐẠT 

100 ĐƢỜNG A1 BÌNH THÀNH, PHƢỜNG BHH B, Q. 

BÌNH TÂN 

Tải hàng và tải 

ngƣời 

307 CÔNG TY TNHH THANH LONG 78/5C QL 13, P.26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM Tải Khách 

308 TRƢƠNG NGUYỄN ĐÌNH NHÃ 40-41/1C KP 1, P. LONG BÌNH TÂN, BIÊN HÕA, ĐN Tải Khách 

309 CTY TNHH MAI HOA SỐ 05 QL 20, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA, ĐỨC TRỌNG Tải Khách 

310 ÔNG LÝ HỒNG SÁI HẺM ĐƢỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, KHÓM HÕA 

BÌNH, P.VĨNH MỸ, TP. CHÂU ĐỐC AN GIANG 

Tải Khách 

311 CTY CP PT NHÀ ĐÀ LẠT 32  ĐÀO  DUY  TỪ  PHƢỜNG 4, TP. ĐẢ LẠT Tải Khách 

312 CTY TNHH SX- TM TÂN NÔNG 

PHÁT 

NỂN A5.13 KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH NGUYÊN, H.DĨ 

AN, T.BÌNH DƢƠNG 

Tải Khách 

313 AGRIBANK – CHI NHÁNH BẮC 

SÀI GÒN 

37 PHAN BỘI CHÂU, P.THẮNG LỢI, TP .BMT, TỈNH 

ĐẮK LẮK 

Tải Khách 

314 CTY CP THANG MÁY CÁT 

THỊNH POOL 

1694 VÕ VĂN KIỆT,P. AN LẠC,Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

315 CTY TNHH LÊ TUẤN MINH BÀ TRIỆU, ĐÀ LẠT Tải Khách 

316 ÔNG NGUYỄN VĂN ƢỚC PHẠM VĂN CHIÊU, GÕ VẤP Tải Khách 

317 PHẠM THỊ LỢI 54 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐÀ LẠT Tải Khách 

318 ĐẶNG VĂN TƢ KDC VĨNH LỘC, P.BÌNH HƢNG HÒA B, BÌNH TÂN Tải Khách 

319 NGUYỄN VĂN THÀNH 228 TRẦN HƢNG ĐẠO, TÁNH LINH, BÌNH THUẬN Tải Khách 

320 TRƢƠNG NGUYỄN THÁI DUY 531 BÌNH THỚI, PHƢỜNG 10, QUẬN 11, TP. HCM Tải Khách 

321 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 205/1 TRẦN VĂN ĐANG,1. 11, Q.12, Tải Khách 

322 LÊ VIẾT THỤ 19B AN DƢƠNG VƢƠNG, P.2 , ĐL Tải Khách 

323 TRẦN CƠ HỒNG PHI 643/24/3C XVNT, P.26, BÌNH THẠNH Tải Khách 

324 ĐẶNG THỊ LINH NHÂM CĂN SỐ 1/1 VÀ 1/3 ĐƢỜNG D1, KDC CITY LAND, 

Đ. TRẦN THỊ NGHỈ, P.7, Q. GÕ VẤP, TP. HCM 

Tải Khách 

325 CÔNG TY JAVIAR HOUSE 8/1 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƢỜNG BẾN NGHÉ, Q,1 Tải Khách 

326 NGUYỄN ĐỨC MINH 43 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, ĐÀ LẠT Tải Khách 

327 VÕ HỒNG HOÀNG 44 LÊ ĐÌNH THÁM, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

328 NGUYỄN NGỌC VINH A48 ĐƢỜNG SỐ 5, HIM LAM, Q.7 Tải Khách 

329 BÙI ĐỨC CÁT 79/4 LÊ THỊ RIÊNG, P.THỚI AN, Q.12 Tải Khách 

330 GIANG HỮU 149/14/15 LŨY BÁN BÍCH, TÂN PHÖ Tải Khách 

331 NHÀ TƢ NHÂN HẺM 340 LÊ VĂN QUỚI, Q. BÌNH TÂN, TP. HCM Tải Khách 

332 NGUYỄN MINH HIỂN BỜ BAO TÂN THẮNG, QUẬN TÂN PHÖ, TP. HCM Tải Khách 

333 CTY TNHH TV THIẾT BỊ & XD 

DV HUY HOÀNG 

90 BẠCH ĐẰNG, QUẬN TÂN BÌNH Tải Khách 

334 ĐỖ THANH ĐIỆP 132 LÊ SÁT, PHƢỜNG TÂN QUÝ, QUẬN TÂN PHÖ Tải Khách 

335 TRẦN VĂN NGỌC SỐ 2 NGUYỄN TRÃI, P.10, ĐÀ LẠT Tải Khách 

336 NGUYỄN NGÔ VĂN LINH HẼM 57 LÊ VĂN LƢƠNG, NHÀ BÈ Tải Khách 

337 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO 13 LÊ QUÝ ĐÔN, QUẬN 3, TP.HCM Tải TP 
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338 MAI THỊ TÂM 7 NGUYỄN TRẢI, P.10, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

339 PHẠM VĂN TUÂN KDC VĨNH LỘC, P. BHH B, Q.BT Tải Khách 

340 CÔNG TY JAVIAR HOUSE 8A/2B1 THÁI VĂN LUNG, QUẬN 1 Tải Khách 

341 NGUYỄN CẢNH HÀ 248 VÕ VĂN KIỆT, P.CẦU ÔNG LÃNH, Q.1 Tải Khách 

342 NGUYỄN CẢNH HÀ KDC AN THIÊN LÝ, P. PHƢỚC LONG B, Q. 9 Tải Khách 

343 NGUYỄN THỊ ÁI TRINH 120 NGUYỄN TRÃI, P. BẾN THÀNH, Q.1 Tải TP 

344 TRẦN BÍNH THUẬN A9 KQH ĐỒI CÔNG ĐOÀN, ĐÀ LẠT Tải Khách 

345 ĐẶNG ĐỀ ĐỐC 335 LÊ ĐẠI HÀNH, Q. 11, TP. HCM Tải Khách 

346 CHUNG CƢ AN TRUNG 2 SỐ 2 THI SÁCH, PHƢỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 Tải Khách 

347 VÕ THỊ XUÂN HỒNG SỐ 2 TÔ HIỆU, PHƢỜNG 8, ĐÀ LẠT Tải Khách 

348 PHẠM THANH HOÀI 55A ĐÀO SƢ TÍCH, NHÀ BÈ, Q. 7 Tải Khách 

349 ĐÀO ĐỨC THƢỜNG 103/23 TÂN HƢƠNG, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

350 PHẠM VĂN ĐIỆN KDC VĨNH LỘC, QUẬN BÌNH TÂN Tải Khách 

351 CTY CP ĐT TM QT MẶT TRỜI ĐỎ 310 TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÖ Tải TP 

352 CTY CP ĐT TM QT MẶT TRỜI ĐỎ HOTPOT NGUYỄN ẢNH THỦ , QUẬN 12 Tải TP 

353 CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM KCN LONG THÀNH ĐỒNG NAI Tải Khách 

354 CÔNG TY CP SINH TRÍ BỆNH VIỆN CẦN GIỜ Tải Khách 

355 PHẠM HÙNG CƢỜNG 214 KHUÔNG VIỆT, P. PHÖ TRUNG, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

356 NGUYỄN VĂN TIẾN 29  HỒ VĂN HUÊ, Q. PHÖ NHUẬN Tải Khách 

357 BÙI THỊ ĐIỆP THÖY 73 CÁCH MẠNG , Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

358 CTY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

THỐNG NHẤT 

SỐ 8A, HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC Tải Khách 

 

359 NHÀ TƢ NHÂN 61/32 LƢU NHÂN CHÖ, Q.TÂN BÌNH Tải Khách 

360 CHÖ DŨNG AN PHÖ ĐÔNG, QUẬN 12 Tải Khách 

361 LÊ VĂN LỮ PHẠM GIA THIỀU, QUẬN 3  Tải Khách 

362 NGUYỄN TIẾN DŨNG ẤP BẮC, QUẬN TÂN BÌNH Tải Khách 

363 TRẦN ĐỨC ĐỀ 17/1 NGUYỄN TRÃI, P.10, ĐÀ LẠT Tải Khách 

364 CT TNHH THIẾT KẾ XD LẠT TÂN 860/31 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.25, Q.BÌNH THẠNH Tải Khách 

365 NGUYỄN ĐỨC CHUỘNG HOÀNG HOA THÁM, Q. TÂN BÌNH Tải Khách 

366 CT TNHH TV TK & XD DV HUY 

HOÀNG 

ĐƢỜNG HỒNG HÀ , QUẬN TÂN BÌNH Tải Khách 

367 ANH LONG ĐỒNG NAI Tải Khách 

368 HOÀNG ĐỨC TRƢỜNG 365 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.2, ĐL Tải Khách 

369 HÀ KIÊN BÌNH 140 TÔ HIẾN THÀNH, P.3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

370 NHÀ TƢ NHÂN 123-125 DC 11 SƠN KỲ, TÂN PHÖ Tải Khách 

371 CTY TNHH Ẩ.T THÁI DƢƠNG 68C CAO THẮNG, PHƢỜNG 4, QUẬN 3, TP. HCM Tải TP 

372 PHAN VĂN LỢI 2P NGUYỄN TRÃI, P.10, ĐÀ LẠT Tải Khách 

373 CTY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

THỐNG NHẤT 

155A QUÁCH ĐÌNH BẢO, QUẬN TÂN PHÖ Tải Khách 

374 NGUYỄN THỊ VÂN GIANG 30 LÊ THÁNH TÔN, P.6, ĐÀ LẠT Tải Khách 

375 CTY CP XD VÀ NỘI THẤT HT ĐẬP TRÀN HỒ TUYỀN LÂM , TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

376 PHẠM THỊ CÖC 203 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P.2, ĐL Tải Khách 

377 TRẦN VĂN VIỆT THỬA 659 TÔ HIỆU, P.8 , ĐÀ LẠT Tải Khách 

378 TRẤN THANH XUÂN 33 BÀ TRIỆU, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

379 NHÀ TƢ NHÂN C9 ĐƢỜNG BÀ TRƢNG TRẮC, HBC, THỦ ĐỨC Tải Khách 

380 PHẠM QUANG TẬP QUẬN 2, TP HCM Tải Khách 

381 PHẠM QUANG TẬP PHÖ QUỐC Tải Khách 

382 LÊ NHƢ Ý LONG XUYÊN, AN GIANG Tải Khách 

383 ĐINH KIM ĐỨC SỐ 01 TÂN KỲ TÂN QUÝ Tải Khách 

384 PHAN PHẠM PHÖ NAM HOÀNG 01 BIS NHÀ CHUNG,P.3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

385 CTY TNHH ÖT BẾN TRE 21 TRẦN PHÖ, P.4, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

386 CTY TNHH MAI VÀNG BÙI THỊ XUÂN Tải Khách 

387 VŨ ANH DŨNG 38 NGUYỄN CHÍ THANH , P.1, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 
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388 NHÀ TƢ NHÂN Đ.SỐ 3, KDC VĨNH LỘC, P. BHH B, BÌNH TÂN Tải Khách 

389 CTY CP TV XD NHẬT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÕNG, QUẬN THỦ ĐỨC Tải Khách 

390 CTY CP TV XD NHẬT NAM TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÕNG, QUẬN THỦ ĐỨC Tải TP 

391 ĐẶNG HỮU HUY 89 NGUYỄN VĂN TRỖI, ĐÀ LẠT Tải Khách 

392 ĐỖ VIỆT TIẾN KQH MẠC ĐỈNH CHI, ĐÀ LẠT Tải Khách 

393 PHAN PHẠM PHÖ QUỐC BẢO 01 BIS NHÀ CHUNG Tải Khách 

394 VÕ TÂN QUY 13 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, ĐÀ LẠT Tải Khách 

395 BÙI ĐỨC TIẾN 21/2 TRẦN PHÖ, P.3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

396 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC ẤP 4, AN VIỄN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Tải Khách 

397 NHÀ TƢ NHÂN 32 HÀ HUY TẬP, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

398 CÔNG TY MAY TIẾN ANH 74 ĐÀO SƢ TÍCH, NHÀ BÈ,QUẬN 7 Tải Khách 

399 NGUYỄN VĂN THẠNH 35P ĐỒI AN SƠN, ĐÀ LẠT Tải Khách 

400 LÊ VĂN QUYẾT KDC CÁT LÁI, QUẬN 2 Tải Khách 

401 HỨA VIẾT HÙNG 652 QUANG TRUNG, F11, GÕ VẤP Tải Khách 

402 CTY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

HỒNG TƢƠI 

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Tải Khách 

403 CÔNG TY TNHH BAOZI 106 HAI BÀ TRƢNG, QUẬN 1 Tải TP 

404 NHÀ TƢ NHÂN 19/10 HỒ VĂN HUÊ, PHÖ NHUẬN Tải Khách 

405 SÀI GÒN 3 –JEAN KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH, HIỆP PHƢỚC, 

NHƠN TRẠCH, ĐN 

Tải Khách 

406 VÕ THỊ PHƢƠNG THẢO THÔN 2, DIÊN A, DIÊN KHÁNH, NHA TRANG Tải Khách 

407 VÕ ĐÌNH TRUNG B2 HÙNG VƢƠNG KP1, XUÂN BÌNH, LONG 

KHÁNH, ĐỒNG NAI 

Tải Khách 

408 AN VĂN TAM 04 NGHĨA HƢNG, P. 6, TÂN BÌNH Tải Khách 

409 DƢƠNG VĂN DŨNG 60 CN1, PHƢỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÖ Tải Khách 

410 CTY TNHH ĂN UỐNG DÊ TƢƠI 

VĨNH LỘC 

KDC VĨNH LỘC, PHƢỜNG BÌNH HƢNG HÒA B, 

QUẬN BÌNH TÂN 

Tải Khách 

411 CT TNHH ĐT XD THỊNH PHÁT 15 DƢƠNG BÁ CUNG,P.AN LẠC A, Q.BÌNH TÂN Tải Khách 

412 ANH THẮNG QUẬN 8 Tải Khách 

413 CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ AN PHÖ TRƢỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC, ĐỒNG NAI Tải TP 

414 NGUYỄN HỒNG LĨNH 186/75/10 VƢỜN LÀI, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

415 PHAN THỊ HỒNG VÂN 4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.1, ĐÀ LẠT Tải khách 

416 PHẠM THỊ PHƢƠNG 14B ĐỐNG ĐA, P.3, ĐÀ LẠT Tải khách 

417 NGUYỄN THANH TÕNG HUỲNH THÖC KHÁNG, ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Tải khách 

418 CTY TNHH LÊ TUẤN MINH 2/11A NGUYỄN VĂN CỪ, P.1, TP.ĐÀ LẠT Tải khách 

419 CTY TNHH DV DL LOTUS 

GARDEN RESORT 

200 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.HÀM TIẾN, PHAN 

THIẾT, BÌNH THUẬN 

Tải khách 

420 NGÔ VĂN ÁNH 911/44 LẠC LONG QUÂN, QUẬN TÂN BÌNH Tải khách 

421 PHẠM LÂM NGUYÊN 33//32 HỒ TÙNG MẬU, ĐÀ LẠT Tải khách 

422 KHÁCH SẠN ANH PHONG VÀNH ĐAI TRONG, Q. BÌNH TÂN Tải khách 

423 CTY TNHH TM DV KT NAM 

THÀNH 

GIẢNG ĐƢỜNG B, ĐH NGÂN HÀNG, SỐ 56 

Đ.HOÀNG DIỆU II, P.LINH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC 

Tải Khách 

424 CTY CP KT XD TTC 24 LÊ ĐẠI HÀNH, ĐÀ LẠT Tải Khách 

425 NGUYỄN HỒNG LĨNH 114/87 PHÚ THỌ HÕA , TÂN PHÖ Tải Khách 

426 NGUYỄN ĐÌNH PHI 349 THỐNG NHẤT , ĐỨC TRỌNG Tải Khách 

427 TRẦN VĂN QUỐC HÕA PHÖ, TX. THỦ DẦU 1, BÌNH DƢƠNG Tải Khách 

428 HUỲNH ĐỨC HƢỞNG 65 HAI BÀ TRƢNG , P.6 , ĐÀ LẠT Tải Khách 

429 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 66E HỒ MẬU TÙNG , P.3 , ĐÀ LẠT Tải Khách 

430 PHẠM THỊ LOAN 67 MAI HẮC ĐẾ , P.6 , ĐÀ LẠT Tải Khách 

431 PHẠM ANH DŨNG QUẬN 8 Tải Khách 

432 NHÀ HÀNG MINH ANH 910/3 NGUYỄN THỊ ĐỊNH , Q.2 Tải Khách 

433 TRẦN CƠ HỒNG PHI 140/11 BÌNH QUỚI, BÌNH THẠNH Tải Khách 

434 ĐẶNG THỊ DIỄM THÚY LÊ ĐÌNH LÝ,NHƠN BÌNH, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH Tải Khách 
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435 CTY TNHH MTV KS YÊN CHÂU 380 HOÀNG DIỆU , TP. CHÂU ĐỐC , AN GIANG Tải Khách 

436 CTY FREETREND KCX LINH TRUNG , THỦ ĐỨC Tải Khách 

437 KS HỒNG MAI II BÃI GIẾNG BẮC,CAM ĐỨC, KHÁNH HÕA, NT Tải Khách 

438 NGUYỄN THỊ HUYỀN D68 KQH HOÀNG VĂN THỤ, ĐL Tải Khách 

439 NGÔ VĂN BÌNH ẤP SA TÔ , AN PHÖ , AN GIANG Tải Khách 

440 NHÀ TƢ NHÂN 228 NAM KỲ KHỞI NGHĨA , Q.3 Tải Khách 

441 NHÀ PHỐ 60/2/11 UNG VĂN KHIÊM Tải Khách 

442 CHỊ THỦY 93 HỒ MẬU TÙNG, QUẬN 1 Tải Khách 

443 CN CTY TNHH DL HẢI THANH – 

KS MINH TÂM 

278-280 CỘNG HÕA , QUẬN TÂN BÌNH , TP.HCM Tải Khách 

444 NGUYỄN ĐÌNH THANH XÓM 3, THÔN HẢI TRIỀU, CAM HẢI ĐÔNG, 

KHÁNH HÒA 

Tải Khách 

445 SHOP HOUSE 16 DỰ ÁN ĐẠI QUANG MINH, Q.2 Tải Khách 

446 CTY TNHH TV TK XD TM KIẾN 

ĐỨC 

63 TÂN HẢI , PHƢỜNG 13 , QUẬN TÂN BÌNH Tải Khách 

447 NGUYỄN THỊ AN CHI 35 HAI BÀ TRƢNG, TT DRAN ĐƠN DƢƠNG , LĐ Tải Khách 

448 HUỲNH THU MINH 220/15/26 ÂU CƠ, P.9 , TÂN BÌNH Tải Khách 

449 CTY TNHH TV-TK-XD-TM KIẾN 

ĐỨC 

320/12 TRƢỜNG CHINH, P. 13, TÂN BÌNH Tải Khách 

450 VÕ THỊ TRÖC PHƢƠNG 06 HÀ HUY TẬP, P. 3, TP. HCM Tải Khách 

451 ÔNG NGÔ ĐÌNH QUY 30/108 ĐỖ NHUẬN, Q. TÂN PHÖ, TP. HCM Tải Khách 

452 ĐÀO ĐỨC THƢỜNG 303 VƢỜN LÀI, P. PHÖ THỌ HÕA, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

453 ĐOÀN DUY NHÂN 272/1 BÙI THỊ XUÂN , P. 2, TP. ĐL Tải Khách 

454 LÊ THỊ KIM LOAN 65-76 CƢ XÁ BÌNH THỚI, ĐƢỜNG SỐ 5, P. 8, Q.11 Tải Khách 

455 QUÁCH HÁN NGUYÊN 113 Đ.SỐ 7, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

456 VŨ TUẤN MẠNH 39-41 ĐƢỜNG 3158C, PHẠM THẾ HIỂN,P.7, Q.8 Tải Khách 

457 CT TNHH TRÚC NGHINH PHONG 661 TRẦN XUÂN SOẠN, Q.7 TP. HCM Tải Khách 

458 NGỌC ANH 168/3 NGUYỄN SÖY, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ Tải Khách 

459 LƢƠNG XUÂN THÀNH 76 HỒ TÙNG MẬU, P. 3, TP. ĐL Tải Khách 

460 ĐÀO THỊ LÝ 42/32 NGUYỄN GIẢN THANH, Q. 10. TP. HCM Tải Khách 

461 VŨ HUY HOÀNG 22 NGUYỄN VĂN CỪ, P. 1, ĐÀ LẠT Tải Khách 

462 LÊ HOÀNG MAI TT. HIỆP PHƢỚC, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI Tải Khách 

463 DNTN HỒNG TÂM 12D NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P. 1, ĐÀ LẠT Tải Khách 

464 DNTN HỒNG TÂM 45/1 HỒ TÙNG MẬU, P. 3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

465 NGUYỄN THỊ KIM THANH LOAN 18 AN BÌNH, P03, ĐÀ LẠT Tải Khách 

466 PHẠM THỊ YẾN 17 MA TRANG SƠN, P. 5, ĐÀ LẠT Tải Khách 

467 CÔNG TY TNHH BAOZI 165 NGUYỄN THÁI HỌC, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q.1 Tải Khách 

468 NHÀ TƢ NHÂN ĐSỐ 3, KDC VĨNH LỘC, P. BHH B. Q. BÌNH TÂN Tải TP 

469 MAI THỊ ANH ĐÀO TÔ HIẾN THÀNH, ĐÀ LẠT Tải Khách 

470 NHÀ TƢ NHÂN NAM HỒ , ĐÀ LẠT Tải Khách 

471 LÊ ĐỨC HÙNG 239 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH, Q.1 Tải Khách 

472 HỒ THỊ NGỌC KIM 19E1 HƢNG PHÖ, PHƢỚNG 9, QUẬN 8, TP.HCM Tải Khách 

473 BÙI HỒNG LÊ 60 HOÀNG VĂN THỤ, P.5, TP ĐÀ LẠT Tải Khách 

474 LƢU BÌNH MINH 1 PHẠM NGŨ LÃO, P1, TP ĐÀ LẠT Tải TP 

475 NHÀ TƢ NHÂN 133 BÌNH QUỚI, BÌNH THẠNH, TP.HCM Tải Khách 

476 KARAOKE VICTORIA 224 ĐƢỜNG 34, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH TÂN Tải Khách 

477 VŨ THỊ THANH HỒNG TỔ 10, P. B’LAO, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG Tải Khách 

478 TÔN THẤT DŨNG LÔ F14, KQH HOÀNG DIỆU, P5 TP ĐÀ LẠT Tải Khách 

479 NGUYỄN NGỌC ANH TRÂM 29B PHAN BỘI CHÂU, P1 TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

480 NGUYỄN THÖY LIÊN 63 ĐÀO DUY TỪ, P4 TP. ĐÀ  LẠT Tải Khách 

481 VÕ THỊ HỒNG PHƢỢNG 23K ĐƢỜNG SỐ 10, P. LINH TRUNG, Q. THỦ ĐỨC Tải Khách 

482 NHÀ TƢ NHÂN 27 ĐƢỜNG SỐ 5, P.AN LẠC, Q.BÌNH TÂN Tải Khách 

483 NHÀ TƢ NHÂN 520/12 NGÔ GIA TỰ, P9, Q.5, Tải Khách 
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484 CÔNG TY TNHH MTV-SX-TM-

DV-DL TUẤN ĐẠT 

102 ĐƢỜNG BÌNH THÀNH, KP4, P.BHHB, Q. BÌNH 

TÂN, TP.HCM 

Tải Khách 

485 THÁI THỊ BÍCH LIÊN 315/28 HAI BÀ TRƢNG, P.8, Q. 3, TP.HCM Tải Khách 

486 TẠ QUANG NHÂN T21, AN SƠN, P4, TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Tải Khách 

487 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 

THƢƠNG VN-CN ĐẮKNÔNG 

78 TRƢƠNG ĐỊNH, NGHĨA THÀNH, GIA NGHĨA, 

ĐẮK NÔNG 

Tải Khách 

488 DƢƠNG TẤN DŨNG 86 BÙI THỊ XUÂN, P2, TP ĐÀ LẠT Tải Khách 

489 CÔNG TY TNHH DZUNG LÂM 6B ĐỐNG ĐA, P3, TP ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Tải Khách 

490 LÊ BÁ LƢƠNG 15 LÝ TỰ TRỌNG, P1, ĐÀ LẠT Tải Khách 

491 PHẠM XUÂN THU 105 DƢƠNG VĂN DƢƠNG, P.TÂN QUÝ,Q.TÂN PHÚ Tải Khách 

492 LÊ CHÍ THIỆN 101/58 GÕ DẦU, Q. TÂN PHÖ, TP.HCM Tải Khách 

493 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 18 ĐƢỜNG SỐ 10, P. BHH B, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM Tải Khách 

494 CTY CP ĐẦU TƢ KD BĐS RED - 

HOUSE 

28 TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 1, TP. HCM Tải Khách 

 

495 CT TNHH TM DV VŨ KỲ THƢ 08 NGUYỄN VĂN TRỖI, P. 17, Q. PHÖ NHUẬN Tải TP 

496 ÔNG LỮ CÁN CƢỜNG 211/42-44 MINH PHỤNG, P.9, Q.6 Tải Khách 

497 NHÀ TƢ NHÂN LIÊN KHU 4-5, P. BHHB, Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

498 PHẠM CÔNG TÀI 103/36 CMT8, P.7, Q. TÂN BÌNH Tải Khách 

499 DƢƠNG VĂN DŨNG 131/28 BÌNH HƢNG HÕA, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM Tải Khách 

500 PHẠM VĂN TÁM F12/6 QUÁCH ĐIÊU, H.BÌNH CHÁNH, TP.HCM Tải Khách 

501 TRẦN VĂN ĐẠT HÕA KHÁNH TÂY,TT HẬU NGHĨA, ĐỨC HÕA, L.A Tải Khách 

502 SHISEIDO VIET NAM LÔ 231-233-235-237, KCN AMATA, BIÊN HÕA, ĐN Tải Khách 

503 NHÀ TƢ NHÂN ĐƢỜNG THÁNH MẪU, ĐÀ LẠT Tải Khách 

504 LÊ NGUYỄN NGỌC CHI 15/6 HAI BÀ TRƢNG,P.6, TP.ĐÀ LẠT Tải Khách 

505 LÊ VĂN THÀNH 763 LUỸ BÁN BÍCH,P. PHÖ THỌ HÕA, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

506 NGUYỄN NGỌC LÂM ĐSỐ 2, KDC VĨNH LỘC, P.BHHB, Q.BÌNH TÂN Tải Khách 

507 TRẦN CƠ HỒNG PHI 810 BA ĐÌNH, QUẬN 8, TP.HCM Tải Khách 

508 TRẦN CƠ HỒNG PHI 628 NGUYỄN TRÃI, P, 8, Q.5. TP.HCM Tải Khách 

509 NHÀ TƢ NHÂN 36 Đ.1C, KDC VĨNH LỘC, P.BHHB, BÌNH TÂN Tải Khách 

510 LÊ TRẦN TUẤN HẢI 65 LÊ QUANG ĐỊNH, P.14, Q. BÌNH THẠNH Tải Khách 

511 PHẠM THỊ LAN 26 YESIN, P.10, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

512 NGUYỄN VĂN THẮNG HẺM NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.3, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

513 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN TP 

VÀ TM PHÚC AN 

8/88 ĐƢỜNG HUỲNH TẤN PHÁT, P. HIỆP NINH, TP. 

TÂY NINH 

Tải Khách 

 

514 NGUYỄN THỊ KIM DUNG P. QUYẾT THẮNG, TP. BIÊN HÕA, T.ĐỒNG NAI Tải Khách 

515 CTY CP ĐT XD THANH NIÊN 516 BÌNH LONG, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ Tải TP 

516 NHÀ TƢ NHÂN 95 TRẦN PHÖ, BẾN CAM, NHƠN TRẠCH, ĐN Tải Khách 

517 NGUYỄN HỮU LỢI 23 ĐƢỜNG SỐ 3, KP1, P. BÌNH TRƢNG TÂY, Q.2 Tải Khách 

518 CTY CP KỸ NGHỆ AN PHÖ SG MYTERY VILLA Q.2- KHU SALA Q,2 Tải Khách 

519 ĐẶNG THỊ NGA 34 BÀ TRIỆU, ĐÀ LẠT Tải Khách 

520 CTY CP ĐT VÀ XD HỒNG LIÊM 454 TÂN KỲ TÂN QUÝ, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ Tải TP 

521 CTY CP KỸ NGHỆ AN PHÖ LONG AN Tải Khách 

522 LÊ THỊ HỒNG LIÊN HẺM 8 HÙNG VƢƠNG, P.11,TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

523 QUÁCH KHẢI HOÀN 42A MẠC ĐỈNH CHI, P.5, TP ĐÀ LẠT Tải Khách 

524 PHẠM NGUYÊN LUA 107 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƢƠNG, P.8, TP ĐÀ LẠT Tải Khách 

525 NHÀ TƢ NHÂN CHÂU ĐỐC, AN GIANG Tải Khách 

526 CY TNHH TB TĐ THỐNG NHẤT 71 TRẦN THIỆN CHÁNH, P.12, QUẬN 10, TP.HCM Tải Khách 

527 TRẦN THỊ KIM NGA KHU ĐÔ THỊ NĂM SAO, ẤP VĨNH PHƢỚC, 

X.PHƢỚC LÝ, H.CẦN GIUỘC, T.LONG AN 

Tải Khách 

 

528 CÔNG TY TNHH BÙI HIỂN Ô 21, LÔ J4A, LÊ HOÀN, TP MỚI, BÌNH DƢƠNG Tải Khách 

529 NHÀ TƢ NHÂN MỸ HẠNH, LONG AN Tải Khách 

530 VÕ VĂN PHÖC 78 NGÔ QUYỀN, P.6, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

531 NHÀ TƢ NHÂN 27 Đ.10B, KDC VĨNH LỘC, P.BHHB, BÌNH TÂN Tải Khách 
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532 CT TNHH DVKT NIỀN TIN VIỆT 216 TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 1 Tải Khách 

533 CN CTY CP TM & DV KHÁCH 

SẠN TCT 

29/4 PHAN BỘI CHÂU, P.1, TP. ĐÀ LẠT, T.LÂM 

ĐỒNG 

Tải Khách 

534 TRẦN CƠ HỒNG PHI 40/12 NGUYỄN VĂN ĐẬU, Q.PHÖ NHUẬN Tải Khách 

535 PHẠM NGỌC TOÀN 724 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q.3 Tải Khách 

536 NGUYỄN VĂN THÀNH LÔ 2 KQH TÔ HIẾN THÀNH, P.3, ĐÀ LẠT Tải Khách 

537 NHÀ TƢ NHÂN TỈNH TIỀN GIANG Tải Khách 

538 PHAN HỮU PHƢỚC 79 PHAN VĂN HỚN, Q.12 Tải TP 

539 BÙI VĂN HIỀN 638/72/17 LÊ TRỌNG TẤN, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

540 NGUYỄN THANH BÌNH 128-130 VÀNH ĐAI TRONG, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, BT Tải TP 

541 ĐỖ VĂN ĐỨC 12-14 ĐƢỜNG SỐ 7,CX BÌNH THỚI, Q.11 Tải Khách 

542 TRƢƠNG TIẾN LINH 33 HUỲNH VĂN NGHỆ, KP PHƢỚC KIỂNG, TT 

HIỆP PHƢỚC, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI 

Tải Khách 

543 NGUYỄN KHÁNH TRUNG L46.5, KDC CITYLAND PHAN VĂN TRỊ, Q. GÕ VẤP Tải Khách 

544 TRẦN TUẤN HÙNG PHÙNG HƢNG, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI Tải Khách 

545 NGÔ PHÚ BÌNH THỬA 488, 489 HOÀNG HOA THÁM, ĐÀ LẠT Tải Khách 

546 ANH PHÚC 58/14/58 ĐSỐ 4 LÊ VĂN QUỚI, P.BHHA, Q. BTÂN Tải Khách 

547 DNTN KS XUÂN HỒNG 69 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P1, ĐÀ LẠT Tải Khách 

548 PHẠM VIẾT ĐÀO 108 QL 1A LÊ DUẪN, ĐẠI SƠN, NINH THUẬN Tải Khách 

549 BÙI HỮU TUẤN 121 TÂN HẢI, Q. TÂN BÌNH Tải Khách 

550 LÊ BÁ LƢƠNG 05G HOÀNG HOA THÁM, P.10, ĐÀ LẠT Tải Khách 

551 TRẦN ĐÌNH ĐỆ 20/17 ĐỒNG XOÀI, Q. TÂN BÌNH Tải Khách 

552 ANH NGUYÊN 133/2 ĐƢỜNG BÌNH THÀNH, P.BHHB, BÌNH TÂN Tải Khách 

553 CTY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

THỐNG NHẤT 

169 HUY CẬN, KDC GIA HÕA, P. PHƢỚC LONG B, 

Q.9 

Tải Khách 

 

554 NGUYỄN VĂN HÙNG LÔ I18 KQH DC NGUYÊN TỬ LỰC, P.8, ĐÀ LẠT Tải Khách 

555 BÙI QUANG ĐẠT 100 BÌNH THÀNH, KP.4, P. BHHB, Q. BT Tải Khách 

556 ĐẶNG CHIẾN NGUYỆN 637/9 QUANG TRUNG, P.11, Q. GÕ VẤP Tải Khách 

557 ĐẶNG XUÂN CUỐI 122/23 YÊN THẾ, P.2, Q.TÂN BÌNH Tải Khách 

558 LÊ THỊ HẰNG 459-461 CMT8 QUẬN 10 Tải Khách 

559 HOÀNG ANH TUẤN 43 TRẦN QUANG LONG, P.19, Q. BÌNH THẠNH Tải Khách 

560 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG 30 ĐƢỜNG SỐ 21, PHONG PHÖ, H. BÌNH CHÁNH Tải Khách 

561 NGÔ ĐÌNH HẢI 103A PHAN HUY THỰC, QUẬN 7 Tải Khách 

562 TRẦN THỊ MỸ LOAN 75 PHAN NHƢ THẠCH, P.1, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

563 NGUYỄN VĂN TUẾ 45/15 ĐƢỜNG THÙY VÂN, P.2, TP. VŨNG TÀU Tải Khách 

564 NGUYỄN ĐÌNH PHÀN SỐ 44 TRẠNG TRÌNH, P.9, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

565 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG SỐ 05 AN BÌNH, P.3, TP. ĐÀ LẠT Tải Khách 

566 NGUYỄN THỊ THANH THỦY THÔN LIÊN TRUNG, TÂN HÀ, LÂM HÀ, LĐ Tải Khách 

567 PHÍ VĂN THÀNH 53B QL22, HẬU LÂN, BÀ ĐIỂM, HỐC MÔN Tải Khách 

568 NGÔ MINH NGUYỆT CHÂU ĐỐC AN GIANG Tải Khách 

569 ANH THẮNG 104 QUANG TRUNG, QUẬN 9 Tải Khách 

570 PHẠM ĐÌNH THỊNH 43 ĐƢỜNG 29, KDC VẠN PHÖC, THỦ ĐỨC Tải Khách 

571 PHẠM VÕ PHƢỚC QUANG 626 LÊ TRỌNG TẤN, P. BHH, Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

572 NGUYỄN THỊ MỪNG 369C TÂN THỚI HIỆP, P.TÂN THỚI HIỆP, Q12 Tải Khách 

573 NGUYỄN THANH HIẾU 6B NỐI DÀI, KDC VĨNH LỘC, P.BHHB, BÌNH TÂN Tải Khách 

574 ĐỖ VĂN ĐỨC 92 HUỲNH VĂN MỘT, PHÖ THẠNH, TÂN PHÚ Tải Khách 

575 NGUYỄN THỊ LỆ THẮM 61/4/2/19 ĐƢỜNG SỐ 2, P.BHHB, BÌNH TÂN Tải Khách 

576 CTY TNHH XD & NT NGUYỄN 

DUY 

4-A3 DỰ ÁN AMINIA, P.CÁI KHẾ, Q.NINH KIỀU, 

TP.CẦN THƠ 

Tải Khách 

577 CTY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

THỐNG NHẤT  

NHÀ PHỐ SỐ 181 ĐS 4, P.PHƢỚC BÌNH, Q.9 Tải Khách 

578 NHÀ TƢ NHÂN 39 VÕ VĂN TẦN, P.TÂN AN, NINH KIỀU, CẦN THƠ Tải Khách 

579 NGUYỄN VĂN SÁU I19, TỔ 1, TÂN LẬP, PHƢỚC TỈNH, BRVT Tải Khách 
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580 TRẦN THỊ BẠCH MAI 362 ĐẠI LỘ BD, PHÖ LỢI, TD1, BÌNH DƢƠNG Tải Khách 

581 ĐOÀN VĂN CẦU 466/28 TÂN KỲ TÂN QUÝ, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

582 TRẦN CƠ HỒNG PHI 124/2B XÓM ĐẤT, P.11, Q.8 Tải Khách 

583 TRẦN CƠ HỒNG PHI 8/32 HOÀNG HOA THÁM, Q. BÌNH THẠNH Tải Khách 

584 ĐỒNG KỲ PHÖC ĐS 5, KDC VĨNH LỘC, Q.BÌNH TÂN Tải Khách 

585 CT TNHH XD & TM HOÀNG 

MẠNH 

TRƢỜNG MN 11- Đ. LÂM V.THẠNH, P.11, TP. ĐÀ 

LẠT 

Tải Khách 

 

586 NGUYỄN THỊ ĐIỀU 570 NGUYỄN OANH, P.6, Q. GÕ VẤP Tải Khách 

587 CTY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 

HÓA & THANG MÁY HÀ NỘI 

142 ĐỒNG VĂN CỐNG, Q.2 Tải Khách 

588 NGUYỄN VĂN THÊM 88 BÌNH THÀNH, P.BHHB, Q. BÌNH TÂN Tải Khách 

589 CT TNHH XD KIM MỘC ĐÀ LẠT NGUYỄN TRUNG TRỰC, ĐÀ LẠT Tải Khách 

590 CT TNHH XD TM HOÀNG MẠNH CÔ GIANG, ĐÀ LẠT Tải Khách 

591 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU THỬA SỐ 305 (GỐC 125), TỜ BĐ SỐ 46 (C69-IV-C-c) Tải Khách 

592 NGUYỄN HỮU LỢI SAIGON MYSTERY VILLA BÌNH TRƢNG TÂY, Q.2 Tải Khách 

593 CTY TNHH XNK HẰNG LÊ 81 HỒ BÁ KIỆN, P.15, Q.10 Tải Khách 

594 TRƢỜNG MẦM NON MẪU TÂM 128/26 TÂN HƢƠNG, Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

595 LÊ THỊ THÙY TRANG LÔ 20, C1 KDC PHÖ HỮU, P. PHÖ HỮU, Q. 9 Tải Khách 

596 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 213 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P.2, TP.ĐÀ LẠT Tải Khách 

597 BÙI THỊ KIM CƢƠNG 101/50A9 TÂN HÓA, P.14, Q.6 Tải Khách 

598 CTY  XE MÁY HOÀNG VIỆT 335 LÊ ĐẠI HÀNH, P.13, Q.11 Tải Khách 

599 TRẦN ĐỨC NHẬT SÀI GÕN MYSTERY VILLA BÌNH TRƢNG TÂY, Q.2 Tải Khách 

600 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN LÔ 04 KQH PHAN ĐÌNH PHÙNG - HAI BÀ TRƢNG, 

P.2, ĐÀ LẠT 

Tải Khách 

601 NGUYỄN TRỌNG TRÍ CHỢ MỚI AN GIANG, T. AN GIANG Tải Khách 

602 DƢƠNG NGỌC MINH 202-204 ĐÔ ĐỐC LỘC,P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ Tải Khách 

603 CTY SAM RAN ẤP 5A, X.LƢƠNG BÌNH, H.BẾN LỨC, T.LONG AN Tải Hàng 

604 ĐỖ VĂN ĐỨC 27 LƢƠNG TRÖC ĐÀM,P. PHÖ THẠNH, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

605 NGUYỄN QUỐC KHANH L16 KDC THỦ THÊM VILLA, P.THẠNH MỸ LỢI, Q.2 Tải Khách 

606 PHAN NGUYỄN CƢ 54 THOẠI NGỌC HẦU, P. HÕA THẠNH, Q.TÂN PHÖ Tải Khách 

607 NGUYỄN QUỐC KÝ 89 TÂN KỲ TÂN QUÝ, P.TÂN SƠN NHÌ,Q. TÂN PHÖ Tải Khách 

608 PHẠM ÖT 333A TỰ PHƢỚC, P.11, TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Tải Khách 

609 BÙI TẤN VINH K20 KDC ĐẠI PHÖC, BÌNH HƢNG, BÌNH CHÁNH Tải Khách 

610 NGUYÊN VĂN CƢỜNG G22 XUÂN THỚI ĐÔNG- HÓC MÔN Tải Khách 

611 CTY SAM RAN ẤP 5A, X.LƢƠNG BÌNH, H.BẾN LỨC, T.LONG AN Tải Hàng 

612 LÊ THANH TRUNG 42/1 NGUYỄN THÁI BÌNH, P.12, Q.TÂN BÌNH Tải Khách 

613 NGÔ TÙNG LINH LÔ 0-24 ĐS 3, KDC BCR THỦ ĐỨC Tải Khách 

614 ĐẶNG HIẾU DŨNG CẦU XÉO, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI Tải Khách 

615 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 66E HỒ TÙNG MẬU, P.3, TP.ĐÀ LẠT, T.LÂM ĐỒNG Tải Khách 

616 PHẠM THỊ KIM DUNG LÔ SỐ 3, KQH SỐ 15, PHAN NHƢ THẠCH, ĐÀ LẠT Tải Khách 

617 CTY OBAYASHI VIỆT NAM YAMAHA SHOWROOM-08 TÂN TRÀO, P.TÂN PHÚ, 

Q.7 

Tải Hàng 

618 CTY TNHH ĐT&PT HOÀNG KHÔI 274 PHẠM NGŨ LÃO, HIỆP THÀNH, BÌNH DƢƠNG Tải Khách 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA THANG MÁY HITACHI 

TẠI VIỆT NAM 
 No.   Name of Project  Location Developer  Year 
            

 1   Royal City  Ha Noi Vingroup 2012 

    Passenger Lift: 42 units - 1150kg, 150 m/min, 39 floor         
         

 2   La Casa Apartment  Ho Chi Minh City Van Phat Hung JSC 2013 

    Passenger Lift: 6 units - 1350kg, 105 m/min         
         

 3   Duxton Hotel  Ho Chi Minh City DUXTON Hotel Sai Gon 2014 

    Passenger Lift: 5 units - 10 floor         
         

 4   Vincom Mega Mall Thao Dien  Ho Chi Minh City Vingroup 2015 

    * 4 units:         

    Passenger Lift: 2 units, 8S/8F         

    Freight Lift: 2 units - 3000kg, 6S/6F         
         

 5   Vincom Plaza Le Van Viet  Ho Chi Minh City Vingroup 2015 

    * 3 units:         

    Passenger Lift: 1 unit, 6S/6F         

    Freight Lift: 2 units - 5S/5F         
         

 6   Vincom Plaza Ly Bon  Thai Binh Province Vingroup 2015 

    * 2 units:         

    Passenger Lift: 1 unit, 6S/6F         

    Freight Lift: 1 unit - 5S/5F         
         

 7   Vincom Plaza Xuan Khanh (Can Tho)  Can Tho Province Vingroup 2015 

    * 11 units:         

    Passenger Lift: 10 units - 31 floor         

    Freight Lift: 1 unit - 6S/6F         
         

 8   Central Highland (Tay Nguyen) General Hospital  Dak Lak Province Dak Lak Department of 2015 

    Passenger Lift: 7 units         
         

 9   Green Valley  Ho Chi Minh City 

Phu My Hung 

Development 2016 

    Passenger Lift: 13 units         
       

 10 

Renovation & Expansion of Thanh Hoa Province Social Insurance 

Headquarter  Thanh Hoa Province 

Thanh Hoa Province 

Social 2016 

    Passenger Lift: 1 unit - 1050kg, 60 m/min         
       

 11 129-131 Ton That Dam, D1  Ho Chi Minh City 

Quoc Cuong Gia Lai 

JSC 2016 

    Passenger Lift: 2 units - 825kg, 105 m/min         
         

 12   Vinhomes Gardenia School  Ha Noi Vingroup 2016 

    Passenger Lift: 2 units - 1050kg, 60 m/min         
       

 13 Diplomatic Area N03-T5 Residential Building  Ha Noi 

Hanoi No.1 

Construction 2016 

         JSC    

    Passenger Lift: 6 units - 1050kg, 150 m/min, 21S/24F         
         

 14   Huong Giang Supermarket  Nghe An Province 

Huong Giang 

Commercial 2016 

    * 8 units:         

    Passenger Lift: 2 units - 825kg, 60 m/min, 6S/6F         

    Escalator: 6 units         
       

 15 CT1-CT2-CT4 of The Vesta Phu Lam  Ha Noi 

Hai Phat Investment 

JSC 2016 

    Passenger Lift: 12 units - 1050 ~ 1150 kg, 105 m/min, 19S/19F         
       

 16 Bac Me Hydropower (Office Area)  Ha Giang Province Vietnam Trading 2016 

    Passenger Lift: 1 unit - 1050kg, 90 m/min, 6S/6F         
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17 Vinhomes Central Park - L4 L5 L6 Ho Chi Minh City Vingroup 2016 
     

 * Hight Speed Elvevator: 30 units    

 Passenger Lift: 24 units - 1150kg, 210 m/min, 48~53S/53F    

 Service Lift: 6 units - 1350kg, 180 m/min, 48~ 53S/53F    

 * Escalator: 8 units    
     

18 Discovery Complex Ha Noi Kinh Do TCI 2016 

 Escalator: 24 units    
     

19 CT3 Apartment, VCN Phuoc Hai Urban Area Khanh Hoa Province VCN JSC 2016 

 Passenger Lift: 3 units - 825~1050kg, 90 m/min, 9S/9F    
     

20 Nguyen Thien Thuat Hotel - Nha Trang - Khanh Hoa Khanh Hoa Province Vietin Bank 2016 

 Passenger Lift: 3 units - 1050~1350kg, 120 m/min, 23S/23F    
     

21 Vincom Tuy Hoa Phu Yen Province Vingroup 2016 

 Freight Lift: 1 unit - 5S/5F    
     

22 Diplomatic Area N03-T3&T4 Residential Building Ha Noi Hanoi No.1 Construction 2016 

 * 11 units  JSC  
    

 Passenger Lift: 6 units - 1350kg, 150 m/min, 26S/28F    

 Passenger Lift: 2 units - 1350kg, 90 m/min, 5S/5F    

 Service Lift: 3 units - 1600kg, 150 m/min, 26S/28F    
     

23 Club-Usilk Ha Noi 

Song Da Thang Long 

JSC 2016 

 Passenger Lift: 2 units - 1350kg, 90 m/min, 6S/6F    
     

24 Vincom Yen Bai Yen Bai Province Vingroup 2016 

 Escalator: 5 units    

 Freight lift: 1 unit    
     

25 Polytex Far Eastern Factory Ha Noi Far Eastern Polytex 2016 

 
Service lift: 3 units - 3000kg, 60 m/min 

 (Vietnam) Ltd.  
    

     

26 Phi Long Plaza Da Nang City Phi Long Co., Ltd 2016 

 Passenger Lift: 4 units - 1050kg, 105 m/min, 17S/17F    
     

27 Government Guest House - T78 Ho Chi Minh City Minh Long 2017 

 Passenger Lift: 4 units, 16S/17F    
     

28 The Garden Hill, 99 Tran Binh Ha Noi BID Group 2017 

 Passenger Lift: 13 units, 26~30 Floor    
     

29 Vinh City Luxury Residence & Commercial Center Complex Nghe An Province T&T 2017 

 * 15 units:    

 Passenger Lift: 7 units - 1050kg, 90 m/min, 31 floor    

 Escalator: 8 units    
     

30 Drilling Wells Geophysics Office - Vietsovpetro Ba Ria - Vung Tau Province Vietsovpetro 2017 

 Passenger Lift: 3 units - 7S/7F    
     

31 Paihong Factory Binh Duong Province 

Paihong Vietnam Co., 

Ltd 2017 

 * 13 units:    

 Passenger Lift: 8 units - 4S/4F    

 Freight Lift: 5 units - 5S/5F    
     

32 CT3&CT5 of The Vesta Phu Lam Ha Noi 

Hai Phat Investment 

JSC 2017 

 Passenger Lift: 12 units - 1150kg, 105 m/min, 19S/19F    
     

33 Hoan My Hospital Da Nang City Hoan My Medical 2017 

 
Passenger Lift: 3 units - 1350kg, 105 m/min, 13S/13F 
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34  Boss Tower Ha Noi Tan Tay Do JSC 2017 
    

* 4 units:    

Hight Speed Lift: 1 units, 2000kg, 180 m/min, 55S/55F    

Passenger Lift: 3 units - 825kg, 150 m/min, 31S/34F    
35 Vincom Son La Son La Province Vingroup 2017 

 * 6 units:    

 Freight Lift: 1 unit - 3000kg, 4S/4F    

 Escalator: 5 units    
     

36 Dien Bien Province Tax Office Building Dien Bien Province Government 2017 

 Service Lift: 2 units - 1000kg, 90 m/min, 9S/9F    
     

37 Viet Duc Complex Ha Noi 

Song Da Viet Duc JSC 

- CIE 2017 

 * 14 units:  Corp - CMC  

 Passenger Lift: 10 units - 1050kg, 150 m/min, 25~29 Floor    

 Service Lift: 4 units - 1050kg, 150 m/min, 28~32 Floor    
     

38 Vina Cosmo Factory Ho Chi Minh City Vina Cosmo 2017 

 Freight Lift: 2 units - 2000kg, 60 m/min, 4S/4F    
     

39 Thanh Hoa Province Health Care Center Thanh Hoa Province Government 2017 

 Passenger Lift: 1 unit - 825kg, 90 m/min, 6S/6F    
     

40 Ha Noi Energy Management Training Center Ha Noi Government 2017 

 Passenger Lift: 4 units - 1050kg, 90 m/min, 7S/7F    
     

41 Thanh Hoa Province Market Management Department Thanh Hoa Province Government 2017 

 Passenger Lift: 1 unit - 1050kg, 90 m/min, 6S/6F    
     

42 Vinhomes Skylake Pham Hung Ha Noi Vingroup 2017 

 * Hight Speed Elvevator: 34 units    

 Passenger Lift: 31 units, 1150kg, 180 m/min, 40S/40F    

 Service Lift: 3 units, 1350kg, 210 m/min, 45S/45F    
     

43 No. 4 New Factory Of Nissei Electric Vietnam Co., Ltd Ho Chi Minh City 

Nissei Electric 

Vietnam Co., 2017 

 
* Elevator: 3 units 

 Ltd  
    

 Passenger Lift: 1 unit, 750kg, 60 m/min, 5S/5F    

 Service Lift: 1 unit, 1150kg, 60 m/min, 4S/4F    

 Freight Lift: 1 unit, 3000kg, 60 m/min, 5S/5F    
     

44 BIDV Ca Mau Office Ca Mau Province BIDV 2017 

 Passenger Lift: 2 units, 750kg, 105 m/min, 9S/9F    
     

45 Nichias Phase 5 Hai Phong City NICHIAS Corporation 2017 

 Freight Lift: 2 units, 2000kg, 60 m/min, 3S/3F    
     

46 Nguyen Kim Gia Lai Shopping Center Gia Lai Province Nguyen Kim Co., Ltd 2017 

 * 11 units    

 Escalator: 8 units    

 Elevator: 3 units    
     

47 Eco City Viet Hung Ha Noi Thien Huong Co., Ltd 2017 

 Elevator: 3 units, 825kg, 60 m/min, 3S/3F    
     

48 Bac Ninh Low-Income Housing Bac Ninh Province Hudland Real Estate 2017 

 Elevator: 6 units, 1050kg, 105 m/min, 11S/11F    
     

49 30T1-30T2 Handico Nam Trung Yen Ha Noi Handico 2017 

 Elevator: 12 units, 1050kg, 150 m/min, 32S/32F    
     

50 Nguyen Kim Apartment - B Zone Ho Chi Minh City 

Saigon Real - Estate 

JSC 2017 

 
Elevator: 11 units, 1350kg, 150 m/min, 34S/34F 
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51 Ministry Of Public Security Condominium Ha Noi 

Ministry of Public 

Security 2017 

 Elevator: 38 units, 1050kg, 120 m/min, 33S/33F    
     

52 Tecco Town Apartment - Tan Tao Ho Chi Minh City Tecco 2017 

 Elevator: 12 units, 1050kg, 105 m/min, 22S/22F    
     

53 Lan Anh Hotel (Nha Trang City Central) Khanh Hoa Province Lan Anh Co., Ltd 2018 

 Elevator: 7 units, 32S/32F    
     

54 Thien Nhan Shopping Mall Quang Binh Province Thien Nhan Co 2018 

 * 5 units    

 Escalator: 2 units    

 Elevator: 3 units, 5S/5F    
     

55 Kingdom 101 Apartment Ho Chi Minh City Indochina Urban JSC 2018 

 Elevator: 14 units, 32S/32F  
(under Hoa Lam 

Group)  
     

56 Dream Home Palace Ho Chi Minh City Nha Mo Co., Ltd 2018 

 Elevator: 10 units, 22S/23F    

57 Aeon Mall - Ha Dong Ha Noi 

Viet Nam Aeon Co., 

Ltd 2018 

 Escalator: 43 units    

 Elevator: 12 units, 5S/5F    

58 Sacom Binh Thang Apartment Binh Duong Province Sacom Land 2018 

 Elevator: 11 units, 22S/22F    

59 The Arena Cam Ranh (P1) Khanh Hoa Province  2018 

 Elevator: 36 units, 20S/20F    

60 Sunway Hotel Hanoi Ha Noi Sunway Group 2018 

 Elevator: 3 units, 11S/11F    

61 Hiyori Garden Tower Da Nang City 

Sun Frontier Fudousan 

Co., 2018 

 Elevator: 4 units, 30S/30F  Ltd  
     

62 Hai Phat Roman Plaza Ha Noi 

Hai Phat Investment 

JSC 2018 

 Elevator: 6 units, 7S/7F    
     

63 Apartment - Trade - Service - Officetel Ho Chi Minh City Technical Material 2018 

 Elevator: 4 units, 20S/20F  Construction Jsc.  
     

64 Florence Complex Building - My Dinh 1 Ha Noi My Xuan Housing 2018 

 Elevator: 10 units, 27S/27F    
     

65 Lim Tower 3 Ho Chi Minh City 

An Khang Investment 

Co., 2018 

 Elevator: 12 units, 27S/27F  Ltd  
     

66 Vinh Phuc Obstetrician Pediatric Hospital Vinh Phuc Province  2018 

 Elevator: 14 units, 13S/13F    
     

67 PCC1 Thanh Xuan - 44 Trieu Khuc, Ha Noi Ha Noi Hoa Binh Automobile 2019 

 Elevator: 8 units, 29S/29F  Mechanical JSC  

68 152 Dien Bien Phu High Rise Building Ho Chi Minh City BOT, CII 2019 

 Elevator: 11 units, 28S/28F    

69 Hai An Song Han Hotel - Da Nang Da Nang City  2019 

 Elevator: 2 units, 20S/20F    

70 Pac Bo Hotel - Cao Bang Cao Bang Province 

Hoang Gia Cao Bang 

JSC 2019 

 Elevator: 6 units, 24S/24F    

71 UOA Tower Ho Chi Minh City  2019 

 Elevator: 7 units, 23S/23F    

72 Regis Bay Hotel Da Nang City  2019 

 
Elevator: 6 units, 33S/33F 

    
73 Viet Duc University (Phase 2) Binh Duong Province Viet Duc University 2019 

 

Elevator: 16 units, 7S/7F 

    

74 White Palace Lam Son Hotel Thai Binh Province  2019 

 
Elevator: 3 units, 11S/11F 

    
75 N07-1& N07-2 Sai Dong Low Income Housing Ha Noi  2019 

 Elevator: 4 units, 9S/9F    
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CÔNG TY CP THUẬN AN ĐÃ THỰC HIỆN 

 

Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Tất Thắng 

226 Đƣờng Cầu Sắt, Phƣờng Tâm Thắng, Huyện Cƣ Jút, Tỉnh Đắk Nông 

 

 

Trƣờng Đại Học Quốc Tế thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM (Làng Đại Học Thủ Đức) 
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NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY DAKNONG 

 

 
 

Nhà Hàng Tiệc Cƣới SÀI GÕN PHỐ  

Địa chỉ : Số 1120 đƣờng Võ Văn Kiệt P.6 Q.5 , TP.HCM 
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Khách sạn Thái Bình Dƣơng Cửa Lò 

Địa chỉ : Số 226 đƣờng Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An. 

 

 

Khách sạn Thanh Bình  170 Lý Thƣờng Kiệt Quận Tân Bình TP.HCM 
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Trụ sở công an tỉnh Hà Tĩnh, Số 4 Nguyễn Thiếp, Tỉnh Hà Tĩnh 

 

  

Bệnh Viện 115 TP.HCM 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN ANQCVN 02:2011 /BLĐTBXH , ISO 9001:2015 

 90 
 

  

WWW.THANGMAYTHUANAN.COM 50 

 

 

 

DaLat Edensee Lake Resort & SpaTuyền Lâm, Khu VII.2, TP. Đà Lạt 

 

  

ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG 

Số 3 Hoàng Việt, Phƣờng 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 

http://www.hotelbooking.com.vn/khach-san/Khach-san-Da-Lat/Khu-nghi-duong-Da-Lat-Edensee-Lake.html
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 Cao ốc Phú Thạnh  

                              53 Nguyễn Sơn, Phƣờng Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 

 

 

 Căn hộ cao cấp CARINA  

Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phƣờng 16, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
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Ngân Hàng Công Thƣơng Tỉnh Đắc Nông 

 

 
 

Sở Tài Nguyên Môi Trƣờng Tỉnh Tây Ninh 
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Bệnh Viện Đại Học Y Dƣợc Huế 

 

 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định 
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Trung Tâm Thƣơng Mại BITEXCO (4 thang tải) 

 Công Ty Cổ Phần Đồng Tiến 

Lô 247, đƣờng số 12, KCN AMATA , Phƣờng Long Bình, Tỉnh Đồng Nai 
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Công Ty Ansell Việt Nam KCN Long Thành Đồng Nai 

Nhà Máy Sài Gòn 3 Jean KCN Nhơn Trạch Đồng Nai 
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                           Công Ty Kyokuto Việt Nam KCN Nhơn Trạch Đồng Nai 

 

 

Nhà Hàng Hải Sản Vĩnh Lộc 

                                     36 Đƣờng 6B, khu phố 5, Bình Tân, TP.HCM 
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Nhà hàng tiệc cƣới Minh Anh  

910/3 Nguyễn Thị Định, Quận2, TP. HCM 

 

    

Quỹ Đầu Tƣ Và Phát Triển Khánh Hòa Nha Trang 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN ANQCVN 02:2011 /BLĐTBXH , ISO 9001:2015 

 90 
 

  

WWW.THANGMAYTHUANAN.COM 58 

 

 

Bệnh Viện Đa Khoa An Sinh 

Số 10 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

 

 

Công Ty  FREETREND, KCX Linh Trung, Thủ Đức 
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Giảng Đƣờng B Trƣờng Đại Học Ngân Hàng  

56 Hoàng Diệu 2, Phƣờng Linh Chiểu, Quận Thủ Đức 

 

Khách Sạn TTC Premium Đà Lạt 

Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 1, Thành Phố Đà Lạt 
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MỘT SỐ DỰ ÁN HITACHI  ĐÃ THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM 
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